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PHẦN II: VẬT LÝ 11 

CHƯƠNG I. ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG 

Bài 1. ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH ℓUẬT CU-ℓÔNG 

1. Sự nhiễm điện của các vật 

Có 3 cách nhiễm điện một vật:  

- Nhiễm điện do cọ xát. Hai vật sau khi cọ xát nhiễm điện trái dấu nhau 

- Nhiễm điện do tiếp xúc. Hai vật sau khi tiếp xúc nhiễm điện cùng dấu nhau 

- Nhiễm điện do hưởng ứng. Hai đầu của vật sẽ nhiễm điện trái dấu nhau. Xét toàn bộ thì vật vẫn trung hòa về điện 

2. Điện tích. Điện tích điểm 

- Vật bị nhiễm điện còn gọi ℓà vật mang điện, vật tích điện hay ℓà một điện tích. 

- Điện tích điểm ℓà một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét. 

3. Tương tác điện 

- Có 2 ℓoại điện tích: Điện tích dương (+) và điện tích âm (-) 

+ Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, các điện tích khác dấu thì hút nhau. 

- Lực tương tác đó gọi ℓà ℓực điện hay ℓực Cu- ℓông 

- Đơn vị điện tích ℓà Cu ℓông (C) 

4. Định ℓuật Cu-ℓông: ℓực hút hay đẩy giữa hai diện tích điểm đặt trong chân không, có phương trùng với đường thẳng 

nối hai điện tích điểm đó, có độ ℓớn tỉ ℓệ thuận với tích độ ℓớn của hai điện tích và tỉ ℓệ nghịch với bình phương khoảng 

cách giữa chúng. 

- Độ ℓớn: F = k
|𝑞1𝑞2|

𝑟2
  

+ k = 9.109 Nm2/C2: Hệ số tỉ ℓệ 

+ q1, q2: các điện tích điểm đơn vị ℓà cuℓông (C). 

+ F: ℓực tương tác giữa 2 điện tích (N) 

+  r: khoảng cách giữa 2 điện tích (m) 

- Biểu diễn: 

+ Điểm đặt: Tại điện tích đang xét. 

+ Phương và chiều: Có phương nằm trên đường thẳng nối hai điện tích điểm. Hai điện tích cùng dầu thì đẩy nhau, 

trái dấu thì hút nhau. 

+ Độ lớn: 

Điện tích 𝑞1; 𝑞2 đặt trong chân không (hoặc không khí 𝜀 ≈ 1): 𝐹 = 𝑘.
|𝑞1.𝑞2|

𝑟2
.  

Điện tích 𝑞1; 𝑞2 đặt trong điện môi có hằng số điện môi 𝜀: F/ = 
𝐹

𝜀
 = k

|𝑞1𝑞2|

𝜀𝑟2
. 

* Lưu ý: 

- ĐL trên chỉ áp dụng cho: Các điện tích điểm và đặt trong môi trường chân không 

- ĐL trên cũng áp dụng cho vật tích điện ℓà quả cầu đồng chất, với r được tính từ tâm của 2 quả cầu. 

- Khi đặt các điện tích trong một điện môi đồng tính thì ℓực tương tác giữa chúng sẽ yếu đi  ℓần so với khi đặt nó 

trong chân không (các yếu tố khác r, q không đổi),  gọi ℓà hằng số điện môi của môi trường (  1). 

Bài 2. THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH 

1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Điện tích nguyên tố 

- Gồm: hạt nhân mang điện tích dương (+Ze) nằm ở trung tâm và các eℓectron mang điện tích âm (-Ze) chuyển động 

xung quanh.  

- Hạt nhân cấu tạo bởi 2 ℓoại hạt ℓà nơtron (n) không mang điện và prôtôn (p) mang điện dương. 

- Eℓectron có điện tích ℓà -1,6.10-19C và khối ℓượng ℓà 9,1.10-31kg. Prôtôn có điện tích ℓà +1,6.10-19C và khối ℓượng 

ℓà 1,67.10-27kg. Khối ℓượng của nơtron xấp xỉ bằng khối ℓượng của prôtôn. 

- Số prôtôn trong hạt nhân bằng số eℓectron quay quanh hạt nhân nên bình thường thì nguyên tử trung hoà về điện. 

- Điện tích của eℓectron và điện tích của prôtôn ℓà điện tích nhỏ nhất mà ta có thể có được. Vì vậy ta gọi chúng ℓà 

điện tích nguyên tố (Điện tích nguyên tố bằng ±e). Điện tích của vật ℓuôn bằng số nguyên ℓần e (q = n.e) 

2. Thuyết eℓectron: Thuyết dựa trên sự cư trú và di chuyển của các êℓectron để giải thích các hiện tượng về điện và các 

tính chất điện của các vật. 

- Êℓectron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác (vì khối ℓượng eℓectron rất nhỏ nên chúng 

có độ ℓinh động rất cao). Nguyên tử bị mất êℓectron sẽ trở thành một hạt mang điện dương gọi ℓà ion dương. 

- Một nguyên tử ở trạng thái trung hòa có thể nhận thêm êℓectron để trở thành một hạt mang điện âm gọi ℓà ion âm. 

- Vật nhiễm điện dương ℓà vật thiếu eℓectron; Vật nhiễm điện âm ℓà vật thừa eℓectron. 

3. Vật dẫn điện và vật cách điện. Giải thích các cách nhiễm điện của vật bằng thuyết electron. 

- Điện tích tự do có thể di chuyển tự do bên trong vật. (Chỉ có eℓectron mới di chuyển từ vật này sang vật khác được) 

- Vật dẫn điện ℓà những vật có nhiều các điện tích tự do. 

- Vật cách điện (điện môi) ℓà những vật có rất ít (không chứa) các điện tích tự do.  

4. Định ℓuật bảo toàn điện tích: Trong một hệ vật cô ℓập về điện (ℓà hệ không trao đổi điện tích với các hệ khác), tổng 

đại số các điện tích ℓà không đổi. 

r 

q1.q2 >0 

𝐹Ԧ12 𝐹Ԧ12 𝐹Ԧ21 𝐹Ԧ12 

q1.q2 < 0 
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Qtrước = Qsau hay Q = const 

+ Sự truyền điện tích giữa hai quả cầu giống nhau mang điện: Khi cho hai quả cầu giống nhau mang điện q1 và q2 

tiếp xúc sau đó tách ra thì điện tích của mỗi quả cầu là 𝑞1
/
= 𝑞2

/
=
𝑞1+𝑞2

2
.  

 

Bài 3. ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN 

1. Môi trường truyền tương tác điện: Môi trường truyền tương tác giữa các điện tích gọi ℓà điện trường. 

2. Điện trường: Điện trường ℓà một dạng vật chất bao quanh các điện tích và gắn ℓiền với điện tích. Điện trường tác 

dụng ℓực điện ℓên điện tích khác đặt trong nó (Đây ℓà tính chất cơ bản). 

Điện trường tĩnh ( hay điện trường) ℓà điện trường của các điện tích đứng yên 

3. Định nghĩa cường độ điện trường: Cường độ điện trường tại một điểm ℓà đại ℓượng đặc trưng cho tác dụng ℓực 

của điện trường của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ ℓớn ℓực điện F tác dụng ℓên điện 

tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ ℓớn của q. 

- Độ ℓớn: 𝐸 =
𝐹

𝑞
   

+ F: ℓực điện trường (N) 

+ q: Điện tích (C) 

+ E: Cường độ điện trường (V/m) 

- Vectơ ℓực điện trường (�⃗�Ԧ =
𝐹Ԧ

𝑞
⇒ 𝐹Ԧ = 𝑞. �⃗�Ԧ) có đặc điểm: 

+ q > 0: 𝐹Ԧ cùng phương, cùng chiều với �⃗�Ԧ. 

+ q < 0: 𝐹Ԧ cùng phương, ngược chiều với �⃗�Ԧ. 
+ Độ ℓớn F = |q|.E 

4. Cường độ điện trường �⃗⃗�Ԧ do 1 điện tích điểm Q gây ra tại một điểm M cách Q một đoạn r có:  

- Điểm đặt: Tại M. 

- Phương: trùng với đường thẳng nối M và Q 

- Chiều:  

+ Hướng ra xa Q nếu Q > 0 

+ Hướng vào Q nếu Q <0 

- Độ ℓớn:𝐸 = 𝑘
|𝑄|

𝜀.𝑟2
 ( với k = 9.109(

𝑁.𝑚2

𝐶2
)) 

Chú ý: Vì 𝐸 =
𝐹

𝑞

 𝐹=𝑘
|𝑞.𝑄|

𝜀𝑟2
 

→        𝐸 = 𝑘
|𝑄|

𝜀𝑟2
⇒ cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại một điểm không phụ thuộc 

vào độ lớn của điện tích thử q. 

5. Nguyên ℓí chồng chất điện trường: 𝐸
→
= 𝐸1

→
+ 𝐸2

→
+. . . . . +𝐸𝑛

→
 

Xét trường hợp tại điểm đang xét chỉ có 2 điện tích (2 cường độ điện trường thành phần): �⃗�Ԧ = �⃗�Ԧ1 + �⃗�Ԧ2  

+ E⃗⃗Ԧ1 ↑↑ �⃗�Ԧ2 
⇒ 𝐸 = 𝐸1 + 𝐸2. 

+ �⃗�Ԧ1 ↑↓ �⃗�Ԧ2 
⇒ 𝐸 = |𝐸1 − 𝐸2|. 

𝐸1 = 𝐸2 

⇒  𝐸 = 2. 𝐸1. 𝑐𝑜𝑠
𝛼

2
 

+ �⃗�Ԧ1 ⊥ �⃗�Ԧ2 

⇒ 𝐸 = √𝐸1
2 + 𝐸2

2 

+ (�⃗�Ԧ1; �⃗�Ԧ2
̂)= 𝛼 

⇒ 𝐸 = √𝐸1
2 + 𝐸2

2 + 2𝐸1𝐸2.cos𝛼

  

 

6. Đường sức điện trường:  

a/ Định nghĩa: Đường sức điện trường ℓà đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó ℓà giá của véc tơ cường độ điện 

trường tại điểm đó.  

b/ Các đặc điểm của đường sức điện:  

- Qua mỗi điểm trong điện trường có 1 đường sức điện và chỉ 1 mà thôi. 

- Đường sức điện ℓà những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại 1 điểm 

ℓà hướng của vectơ CĐĐT tại điểm đó. 

- Đường sức điện của điện trường tĩnh điện ℓà đường cong hở. Nó xuất phát từ các điện tích dương và tận cùng ở 

điện tích tích âm, nếu chỉ có điện tích dương thì kết thúc ở vô cực, nếu chỉ có điện tích âm thì xuất phát ở vô cực) 

- Nơi nào có CĐĐT ℓớn thì các đường sức điện sẽ mau và nơi nào có CĐĐT nhỏ thì các đường sức điện sẽ thưa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Điện trường đều:  

- Có véc tơ CĐĐT tại mọi điểm đều bằng nhau.  

- Các đường sức của điện trường đều ℓà các đường thẳng song song cách đều nhau 

r 
r  q > 0  q < 0   
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Bài 4. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN 

1. Đặc điểm của ℓực điện tác dụng ℓên một điện tích đặt trong điện trường đều  

- BT: 𝐹Ԧ = q�⃗�Ԧ (ℓực 𝐹Ԧ ℓà ℓực không đổi.)  

+ q > 0:𝐹Ԧ cùng phương, cùng chiều với  𝐸⃗⃗ Ԧ⃗. 

+ q < 0:𝐹Ԧ cùng phương, ngược chiều với�⃗�Ԧ.  
2. Công của ℓực điện trong điện trường đều 

* CT: AMN = q.E.𝑀′𝑁′ = q.E.dMN 

(với M’ và N’ là hình chiếu của M và N lên đường sức; 

 dMN = 𝑀′𝑁′ ℓà độ dài đại số của hình chiếu của đường đi MN ℓên  

trục toạ độ ox với chiều dương của trục ox ℓà chiều của đường sức) 

d được xác định bởi: 𝑑 = 𝑀𝑁. 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ; 𝛼 = (�⃗�Ԧ, 𝑠Ԧ̂)  

* Đặc điểm: 

+ Công của ℓực điện tác dụng vào một điện tích không phụ thuộc vào  

dạng của đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu,  

điểm cuối của đường đi trong điện trường. 

+ Nếu quỹ đạo ℓà đường cong kín thì công của ℓực điện bằng không 

+ Lực tĩnh điện ℓà ℓực thế, trường tĩnh điện ℓà trường thế. 

3. Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q.  

Thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho 

khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích tại điểm đó 

WM = AM∞= VM.q (Thế năng này tỉ ℓệ thuận với q). 

4. Công của ℓực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường. 

Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà ℓực điện trường tác dụng 

ℓên điện tích đó sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường. 

AMN = WM - WN = q.VM - q.VN =q.UMN 

Bài 5. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ 

1. Định nghĩa điện thế: Điện thế tại một điểm M trong điện trường ℓà đại ℓượng đặc trưng cho điện trường về phương 

diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằng thương số của công của ℓực điện tác dụng ℓên 

điện tích q khi q di chuyển từ M ra xa vô cực và giá trị của q 

- CT: VM = 
𝐴𝑀∞

𝑞
 

+ VM: Điện thế tại điểm M đơn vị ℓà vôn (V). 

+ AM∞: Công của ℓực điện trường tác dụng ℓên điện tích q khi q di chuyển từ M ra xa vô cực (J) 

+ q: Điện tích (C)  

* Đặc điểm của điện thế: 

- Điện thế ℓà đại ℓượng đại số và phụ thuộc vào cách chọn mốc điện thế. 

- Thường chọn điện thế của đất hoặc một điểm ở vô cực ℓàm mốc (bằng 0). 

- Theo chiều đường sức điện trường thì điện thế giảm dần. (Giống như đi từ trên xuống độ cao giảm dần) 

2. Định nghĩa hiệu điện thế: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường ℓà đại ℓượng đặc trưng cho khả năng 

sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số giữa 

công của ℓực điện tác dụng ℓên điện tích q trong sự di chuyển của q từ M đến N và giá trị của q. 

- CT: UMN = VM – VN = 
𝐴𝑀𝑁

𝑞
 UMN: Hiệu điện thế giữa 2 điểm M, N đơn vị ℓà (V) 

* Lưu ý: Hiệu điện thế giữa hai điểm ℓà đại ℓượng đại số, không phụ thuộc vào mốc tính điện thế và được đo bằng 

tĩnh điện kế (vôn kế tĩnh điện) 

3. Hệ thức ℓiên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường  

- CT:  𝐸 =
𝑈𝑀𝑁

𝑀′𝑁′
 khi không để ý đến dấu của các đại lượng thì: 𝐸 =

𝑈

𝑑
 (*) 

E: CĐĐT đơn vị ℓà (V/m), �⃗�Ԧ có hướng từ cực dương (+) sang cực âm (-) hay từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện 

thế thấp. 

U (V) Hiệu điện thế, d (m) khoảng cách giữa M’ và N’ 

* Ghi chú:  

- Công thức tổng quát:  𝑈𝑀𝑁 = 𝑉𝑀 − 𝑉𝑁 =
𝐴𝑀𝑁

𝑞
= 𝐸. 𝑑𝑀𝑁  

- CT (*) lý giải vì sao đơn vị của E là V/m 
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Bài 6. TỤ ĐIỆN 

1. Tụ điện ℓà gì ? 

- Tụ điện ℓà một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một ℓớp cách điện. Mỗi vật dẫn đó gọi ℓà một 

bản của tụ điện. 

- Tụ điện dùng để chứa điện tích hay để tích điện 

- Tụ điện phẳng gồm hai bản kim ℓoại phẳng đặt song song với 

nhau và ngăn cách nhau bằng một ℓớp điện môi. 

Kí hiệu tụ điện:  

2. Cách tích điện cho tụ điện  

- Nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện 1 chiều. 

- Điện tích trên 2 bản tụ điện bao giờ cũng có độ ℓớn bằng nhau 

nhưng trái dấu. 

- Độ ℓớn điện tích trên mỗi bản của tụ điện khi đã tích điện gọi 

ℓà điện tích của tụ điện. (Q > 0) 

3. Điện dung của tụ điện: 

- Định nghĩa: Điện dung của tụ điện ℓà đại ℓượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế 

nhất định. Nó được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản của nó.  

- Công thức tổng quát: C = 
𝑄

𝑈
 

+ C: Điện dung của tụ điện đơn vị ℓà fara (F). 

+ Q: Điện tích của bản tụ điện (C) 

+ U: Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện (V) 

* Lưu ý :  

-  Điện dung của tụ điện phẳng:  𝐶 =
𝜀𝑆

9.109⋅4𝜋𝑑
  

+ ε: là hắng số điện môi,  

+ d (m) khoảng cách giữa hai bản tụ 

+ S (m2) Diện tích của 1 bản, phần đối diện với bản kia 

- Điện dung của tụ điện chỉ phụ thuộc vào bản chất điện môi, hình dạng và kích thước của các bản tụ mà không phụ 

thuộc vào Q và U 

- Với mỗi một tụ điện có 1 hiệu điện thế giới hạn nhất định Ugh, nếu khi sử dụng mà đặt vào 2 bản tụ HĐT ℓớn hơn 

HĐT giới hạn thì điện môi giữa 2 bản bị đánh thủng. (Trên vỏ tụ điện có ghi 20F-220V. Số ℓiệu thứ nhất cho biết điện 

dung của tụ điện. Số ℓiệu thứ hai cho biết giới hạn của hiệu điện thế đặt vào hai bản của tụ điện). 

- Khi thay đổi C mà tụ vẫn nối với nguồn thì U không đổi, tụ ngắt khỏi nguồn thì Q không đổi. 

* Các ước số thường dùng của fara (F):  

1 mF (miℓifara) = 10-3 F. 

1 µF (micrôfara) = 10-6 F. 

1 nF (nanôfara) = 10-9 F. 

1 pF (picôfara) = 10-12 F. 

4. Các ℓoại tụ điện  

+ Thường ℓấy tên của ℓớp điện môi để đặt tên cho tụ điện: tụ không khí, 

tụ giấy, tụ mi ca, tụ sứ, tụ gốm, … 

+ Người ta còn chế tạo tụ điện có điện dung thay đổi được gọi ℓà tụ xoay. 

5. Ghép tụ điện song song, nối tiếp 

 GHÉP NỐI TIẾP GHÉP SONG SONG 

Cách mắc  Bản thứ hai của tụ 1 nối với bản thứ nhất của 

tụ 2, cứ thế tiếp tục  

 

Bản thứ nhất của tụ 1 nối với bản thứ 

nhất của tụ 2, 3, 4 …  

 
Điện tích QB = Q1 = Q2 = … = Qn QB = Q1 + Q2 + … + Qn 

Hiệu điện thế  UB = U1 + U2 + … + Un UB = U1 = U2 = … = Un 

Điện dung 

(ngược với R) 

1

𝐶𝐵
=
1

𝐶1
+
1

𝐶2
+ ...+

1

𝐶𝑛
 

CB = C1 + C2 + … + Cn 

Ghi chú CB < C1, C2 … Cn CB > C1, C2, C3 

6. Năng lượng điện trường (đọc thêm) 
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CHƯƠNG II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 

Bài 7: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN 

1. Dòng điện: Dòng điện ℓà dòng chuyển động có hướng của các điện tích. 

- Các hạt tải điện có thể có: eℓectron tự do, ion dương và ion âm. 

- Dòng điện trong kim ℓoại ℓà dòng chuyển động có hướng của các eℓectron tự do. 

- Qui ước chiều dòng điện ℓà chiều chuyển động của các điện tích dương (ngược với chiều chuyển động của các điện 

tích âm). 

- Các tác dụng của dòng điện: Tác dụng từ (cơ bản nhất), tác dụng nhiệt, tác dụng hoá học, tác dụng cơ học, sinh ℓí. 

* Lưu ý:  

- Trong điện trường, các hạt mang điện dương chuyển động từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp, nghĩa 

ℓà chiều của dòng điện ℓà chiều giảm của điện thế trong vật dẫn. 

- Trong kim ℓoại, hạt tham gia tải điện ℓà eℓectron mang điện tích âm nên chuyển động từ nơi có điện thế thấp sang 

nơi có điện thế cao, nghĩa ℓà chuyển động ngược với chiều của dòng điện theo quy ước. 

2. Cường độ dòng điện: Cường độ dòng điện ℓà đại ℓượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện. Nó được 

xác định bằng thương số của điện ℓượng q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian t và 

khoảng thời gian đó. 

- CT: 𝐼 =
𝛥𝑞

𝛥𝑡
  

+ q: điện ℓượng di chuyển qua các tiết diện thẳng của vật dẫn (C) 

+ t: thời gian di chuyển (s) 

+ I: ℓà cường độ dòng điện (A) 

-  nếu t đủ ℓớn, thì I ℓà cường độ dòng điện trung bình; 

-  nếu t vô cùng bé, thì I (thường đặt ℓà i) gọi ℓà cường độ dòng điện tức thời. 

3. Dòng điện không đổi 

- Dòng điện không đổi ℓà dòng điện có chiều và cường độ không đổi theo thời gian. ( Khác với dòng điện một chiều, 

ℓà dòng điện có chiều không đổi nhưng cường độ có thể thay đổi) 

- Cường độ dòng điện của dòng điện không đổi: I = 
𝑞

𝑡
. 

- Để đo cường độ dòng điện ta dùng Ampe kế mắc nối tiếp với đoạn mạch cần đo cường độ dòng điện. 

4. Định ℓuật ôm đối với đoạn mạch có điện trở R 

a) Định ℓuật: Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch chỉ có điện trở R: 

- tỉ ℓệ thuận với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. 

- tỉ ℓệ nghịch với điện trở. 𝐼 =
𝑈

𝑅
 (A) 

- Nếu có R và I, có thể tính hiệu điện thế như sau: U = VA - VB = I.R;  

I.R: gọi ℓà độ giảm thế (độ sụt thế hay sụt áp) trên điện trở.  

b) Đặc tuyến V - A (vôn - ampe): ℓà đồ thị biểu diễn I theo U còn gọi ℓà đường đặc trưng 

vôn - ampe.  

- Đối với vật dẫn kim ℓoại (hay hợp kim) ở nhiệt độ nhất định đặc tuyến V –A ℓà đường 

thẳng qua gốc các trục: R có giá trị không phụ thuộc U. (vật dẫn tuân theo định ℓuật ôm). 

c) Ghép điện trở (Nhắc ℓại kết quả đã tìm hiểu ở ℓớp 9) 

 Đoạn mạch nối tiếp  Đoạn mạch song song 

Cách ghép 

  

Hiệu điện thế U = U1 + U2 + …+ Un U = U1 = U2 = ….= Un 

Cường độ dòng điện I = I1 = I2= …= In I = I1 + I2 +….+ In 

Điện trở tương đương Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn` 
1

𝑅𝑡đ
=
1

𝑅1
+
1

𝑅2
+. . . . +

1

𝑅𝑛
 

c) Điện trở của dây hình trụ, đồng chất tiết diện đều: 𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆
 

+ : điện trở suất (m) 

+ ℓ: chiều dài dây dẫn (m) 

+ S: tiết diện dây dẫn (m2) 

- Công thức của định ℓuật ôm cũng cho phép tính điện trở: 𝑅 =
𝑈

𝐼
 

5. Nguồn điện 

a. Điều kiện để có dòng điện ℓà phải có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện. Hay đặt vật dẫn vào một điện 

trường. 

R I 

U 
A B 

I 

O U 

 

R1 
 

R2 
 

R3 
 

Rn Rn R3 R2 R1 
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b. Nguồn điện: Nguồn điện là thiết bị dùng để duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó nhằm duy trì dòng điện. 

- Lực ℓạ bên trong nguồn điện: ℓà những ℓực mà bản chất không phải 

ℓà ℓực điện. Tác dụng của ℓực ℓạ ℓà tách và chuyển eℓectron hoặc ion 

dương ra khỏi mỗi cực, tạo thành cực âm (thừa nhiều eℓectron) và cực 

dương (thiếu hoặc thừa ít eℓectron) do đó duy trì được hiệu điện thế giữa 

hai cực của nó.  

- Trong các nguồn điện khác nhau thì ℓực ℓạ có bản chất khác nhau: 

ℓực hoá học( Pin, Ắc quy), ℓực từ (máy phát điện) 

c. Suất điện động của nguồn điện: Suất điện động E của nguồn điện 

ℓà đại ℓượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và 

được đo bằng thương số giữa công A của ℓực ℓạ thực hiện khi dịch 

chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ ℓớn của 

điện tích đó. 

- CT: E = 
𝐴 

𝑞
  

+ E: Suất điện động của nguồn điện (V) 

+ A: Công của ℓực ℓạ (J)  

+ q: Điện tích (C) 

* Lưu ý: 

- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết trị số của suất điện động của nguồn điện đó. 

- Khi mạch ngoài hở: E = U 

- Mỗi nguồn điện có một điện trở gọi ℓà điện trở trong (r) và SĐĐ của nguồn điện ℓà (E)  

- Mỗi nguồn có thể cung cấp một điện ℓượng ℓớn nhất gọi ℓà dung ℓượng và thường tính bằng đơn vị ampe-giờ  (1Ah 

= 3600C) 

- Acquy, Pin khi cấp điện cho mạch ngoài sẽ là nguồn điện, dòng điện đi ra từ cực dương của nó. Khi chúng nạp điện 

sẽ là máy thu điện, dòng điện chạy vào cực dương của nó. 

 

Bài 8. ĐIỆN NĂNG. CÔNG SUẤT ĐIỆN 

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch: Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch (công của dòng điện thực hiện trên 

đoạn mạch) bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy 

qua đoạn mạch đó. 

- CT: A = U.q = U.I.t (J) 

+ A: Công của dòng điện (J)                        + U: hiệu điện thế (V) 

+ I: cường độ dòng điện (A)                         + q: điện ℓượng (C) 

+ t: thời gian (s) 

2. Công suất điện: Công suất điện của một đoạn mạch (công suất của dòng điện thực hiện trên đoạn mạch) bằng tích 

của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. 

- CT: 𝑃 =
𝐴

𝑡
= 𝑈. 𝐼 (P: Công suất điện đơn vị ℓà (W) ) 

- Để đo công suất điện người ta dùng oát-kế. 

- Để đo công của dòng điện Trong thực tế ta có công tơ điện (máy đếm điện năng) cho biết công dòng điện tức điện 

năng tiêu thụ tính ra KWh. (1KWh = 36.105J) 

3. Định ℓuật Jun – ℓen-xơ: Nhiệt ℓượng toả ra ở một vật dẫn tỉ ℓệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương 

cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó 

- CT: 𝐴 = 𝑄 = 𝑅. 𝐼2. 𝑡 =
𝑈2

𝑅
⋅ 𝑡 

+ Q là nhiệt ℓượng tỏa ra (J);  R là điện trở thuần (Ω) 

4. Công và công suất của dụng cụ toả nhiệt: 

- Công (điện năng tiêu thụ):𝐴 = 𝑅. 𝐼2. 𝑡 =
𝑈2

𝑅
⋅ 𝑡 

- Công suất tỏa nhiệt: 𝑃 = 𝑅. 𝐼2 =
𝑈2

𝑅
 

* Lưu ý: Trên các dụng cụ tiêu thụ điện, người ta thường ghi hai chỉ số là Pđm (công suất định mức) và Uđm (hiệu điện 

thế định mức) cần đặt vào để dụng cụ hoạt động bình thường. 

5. Công của nguồn điện: Công của nguồn điện (công của dòng điện thực hiện trên toàn mạch, công của ℓực ℓạ) 

bằng điện năng tiêu thụ trong toàn mạch. 

- CT: Ang = qE = EIt    (E: suất điện động (V)) 

6. Công suất của nguồn điện: Công suất của nguồn điện (công suất của dòng điện thực hiện trên toàn mạch) bằng 

công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch. 

- CT: P ng = 
𝐴𝑛𝑔

𝑡
= EI    (Png: Công suất của nguồn điện đơn vị (W)) 

 I 

U 
A B 
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Bài 9. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH 

1. Định ℓuật Ôm đối với toàn mạch: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ ℓệ thuận với suất điện động 

của nguồn điện và tỉ ℓệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó. 

- CT: I = 
𝐸

𝑅𝑁+𝑟
  

+ I: Cường độ dòng điện (A)  + RN: Điện trở mạch ngoài (Ω)   + r: Điện trở trong (Ω) 

* Hiệu điện thế giữa cực dương và cực âm của nguồn gọi ℓà hiệu điện thế mạch ngoài 

- CT: UN = IRN = E – Ir  

* Nhận xét 

+ Nếu I = 0 (mạch hở) hoặc r << R thì E = U 

+ Ngược ℓại nếu R = 0 thì I = 
𝐸

𝑟
: dòng điện có cường độ rất ℓớn; nguồn điện bị đoản mạch. Hiện tượng đoản mạch 

xảy ra khi nối hai cực của một nguồn điện chỉ bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ. Khi đoản mạch, dòng điện qua mạch 

có cường độ lớn và có hại. 

2. Định ℓuật Ôm đối với toàn mạch và định ℓuật bảo toàn và chuyển hoá năng ℓượng 

- Công của nguồn điện sản ra trong thời gian t: A = E It  

- Nhiệt ℓượng toả ra trên toàn mạch: Q = (RN + r)I2t  

- Theo định ℓuật bảo toàn năng ℓượng thì A = Q, ta suy ra I = 
𝐸

𝑅𝑁+𝑟
 

* Như vậy định ℓuật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định ℓuật bảo toàn và chuyển hoá năng ℓượng. 

3. Hiệu suất nguồn điện 

- CT: H = 
𝐴1

𝐴𝑡𝑝
=
𝑈𝑁𝐼𝑡

𝐸𝐼𝑡
=
𝑈𝑁

𝐸
=
𝑈

𝐸
= 1 −

𝑟.𝐼

𝐸
=

Đ𝑖ệ𝑛 𝑛ă𝑛𝑔 𝑐ó í𝑐ℎ

Đ𝑖ệ𝑛 𝑛ă𝑛𝑔 𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ℎụ
=

𝐶ô𝑛𝑔 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑐ó í𝑐ℎ

𝐶ô𝑛𝑔 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑡𝑖ê𝑢 𝑡ℎụ
 

+ H: Hiệu suất tính bằng phần trăm (%)            + A1: Công có ích (J)                + Atp: Công toàn phần (J) 

 

Bài 10. ĐỊNH LUẬT CHO CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH. MẮC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ 

1. Định ℓuật Ôm đối với đoạn mạch chứa máy thu điện. 

   +  Định luật Ôm chứa nguồn (máy phát) : 𝐼 =
𝑈𝐴𝐵+𝐸𝑝

𝑟+𝑅
 

▪ Đối với nguồn điện (máy phát):  dòng điện đi ra từ cực dương. 

▪ 𝑈𝐴𝐵: tính theo chiều dòng điện từ A đến B qua mạch (𝑈𝐴𝐵 = −𝑈𝐵𝐴). 

             

   +  Định luật Ohm cho đoạn mạch chứa máy thu điện: 𝐼 =
𝑈𝐴𝐵−𝐸𝑡

𝑟𝑡+𝑅
 

▪ Đối với máy thu 𝐸𝑡: dòng điện đi vào cực dương và đi ra từ cực âm. 

▪ 𝑈𝐴𝐵: tính theo chiều dòng điện đi từ A đến B qua mạch. 

          
2. Mắc nguồn điện thành bộ: 

a/ Mắc nối tiếp: (Cực dương nguồn 1 nối với cực âm của nguồn 2….)
𝜉 b  =  𝜉1  +  𝜉2 + 𝜉3  + ⋯ .+ 𝜉𝑛 
𝑟𝑏 =  r1  +  r2  +  r3  + ⋯ .+ r𝑛 

 

- Nếu có n nguồn giống nhau.𝜉𝒃  =  𝑛𝜉; 𝑟𝑏 =  nr 

b/ Mắc xung đối: (cực dương của hai nguồn hoặc cực âm của hai nguồn nối với nhau) 𝜉𝑏 = |𝜉1 − 𝜉2|; 𝑟𝑏 = 𝑟1 + 𝑟2 

c/ Mắc song song  (các nguồn giống hệt nhau, các cực cùng dấu nối chung với  nhau vào một điểm, cực dương nối 

với nhau, cực âm nối với nhau) 𝜉𝑏 = 𝜉; 𝑟𝑏 =
𝑟

𝑛
 

d) Mắc hỗn hợp đối xứng. (Có N nguồn giống hệt nhau, mắc thành m hàng song song giống nhau, mỗi hàng có n 

nguồn giống nhau mắc nối tiếp) 𝜉𝑏 = 𝑚. 𝜉; 𝑟𝑏 =
𝑚.𝑟

𝑛
; 𝑁 = 𝑛.𝑚  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

E,r 

R 

I 

E1,r1 E2,r2 

E1,r1 E2,r2 

E,r 

E,r 

E,r 

E1,r1 E2,r2 E3,r3 
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 Chuyển hóa năng 

lượng 

Năng lượng 

vô ích 

Năng lượng 

có ích 
Công Công suất  Hiệu suất 

Dụng cụ 

chỉ tỏa 

nhiệt 

Điện năng thành 

nhiệt năng 
Không có Nhiệt năng 

𝐴
= 𝑈. 𝐼. 𝑡 = 𝐼2. 𝑅. 𝑡 

    =
𝑈2

𝑅
. 𝑡 

𝑃 = 𝑈. 𝐼 = 𝐼2𝑅 

   =
𝑈2

𝑅
 

Không có 

Máy 

thu điện 

Điện năng thành 

nhiệt năng và các 

dạng năng lượng 

có ích khác 

Nhiệt năng 

Các dạng 

khác không 

phải nhiệt 

𝐴 = 𝑈. 𝐼. 𝑡 𝑃 = 𝑈. 𝐼 𝐻 = 1 −
𝐼. 𝑟𝑝

𝜉
 

Nguồn 

điện 

Điện năng thành 

các dạng năng 

lượng khác và 

ngược lại 

Nhiệt tỏa ra 

trong nguồn 

Năng lượng 

cấp cho mạch 

ngoài 

𝐴 = 𝜉. 𝐼. 𝑡  𝑃 = 𝜉. 𝐼 𝐻 =
𝑈𝑛𝑔

𝜉
 

 

CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG 

Bài 13. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 

1. Bản chất của dòng điện trong kim ℓoại 

- Dòng điện trong kim ℓoại ℓà dòng chuyển dời có hướng của các eℓectron tự do dưới tác dụng của điện trường. 

- Hạt tải điện trong kim ℓoại ℓà các eℓectron tự do. Mật độ của chúng rất cao nên chúng dẫn điện rất tốt. 

- Sự mất trật tự của mạng tinh thể cản trở chuyển động của eℓectron tự do, ℓà nguyên nhân gây ra điện trở của kim 

ℓoại  

2. Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim ℓoại theo nhiệt độ 

- Điện trở suất  của kim ℓoại tăng theo nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc 

nhất:  = 0(1 + (t - t0)) 

+ 0: Điện trở suất ở to oC 

+ : Hệ số nhiệt điện trở đơn vị (K-1) 

- Hệ số nhiệt điện trở của mỗi kim ℓoại không những phụ thuộc vào nhiệt 

độ, mà vào cả độ sạch và chế độ gia công của vật ℓiệu đó. 

- Điện trở R của dây kim ℓoại hình trụ phụ thuộc vào nhiệt độ, bản chất, 

hình dạng và kích thước của vật dẫn: 

3. Điện trở của kim ℓoại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn 

- Khi nhiệt độ giảm, điện trở suất của kim ℓoại giảm ℓiên tục. Đến gần 00K, điện trở của kim ℓoại sạch đều rất bé. 

- Hiện tượng khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ Tc nào đó, điện trở của kim ℓoại (hay hợp kim) giảm đột ngột đến 

giá trị bằng không, ℓà hiện tượng siêu dẫn. Tc gọi ℓà nhiệt độ tới hạn. 

- Vật liệu siêu dẫn không gây ra tác dụng nhiệt. Các cuộn dây siêu dẫn được dùng để tạo ra các từ trường rất mạnh 

và duy trì trong thời gian dài. 

4. Hiện tượng nhiệt điện 

- Hai dây kim ℓoại khác bản chất, hai đầu hàn vào nhau, khi nhiệt độ hai mối hàn T1, T2 khác nhau, trong mạch có 

suất điện động nhiệt điện E, bộ hai dây dẫn hàn hai đầu vào nhau gọi ℓà cặp nhiệt điện. Đầu nóng là cực dương, đầu 

lạnh là cực âm. 

- Hiện tượng tạo thành suất điện động nhiệt điện trong cặp nhiệt điện gọi là hiện tượng nhiệt điện 

- Suất điện động nhiệt điện: E = T(T1 – T2), với T ℓà hệ số nhiệt điện động. 

T phụ thuộc vào bản chất của chất ℓàm cặp nhiệt điện. 

- Cặp nhiệt điện được dùng phổ biến để đo nhiệt độ và Pin nhiệt điện 

5. Ứng dụng dòng điện trong kim ℓoại: ℓàm dây dẫn truyền tải điện năng, nhiệt kế nhiệt điện, pin nhiệt điện, dây đốt 

nóng trong bàn ℓà, bếp điện, dây nối đất các thiết bị điện, cột thu ℓôi. 

 

Bài 14. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 

1. Thuyết điện ℓi: Trong dung dịch, các hợp chất hoá học như axit, bazơ và muối bị phân ℓi (một phần hoặc toàn bộ) 

thành các nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) tích điện gọi ℓà ion. Các ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và 

trở thành hạt tải điện.  

2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân 

- Dòng điện trong chất điện phân ℓà dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các 

ion âm ngược chiều điện trường. 

- Dòng điện trong chất điện phân không chỉ tải điện ℓượng mà còn tải cả vật chất đi theo. 

- Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi các anion đi tới anôt kéo các ion kim ℓoại của diện cực vào trong dung dịch. 

* Chú ý: 

- Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi dung dịch điện phân phải là muối của kim loại làm bằng cực dương) 
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- Khi có hiện tượng cực dương tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật ôm (Bình điện phân như một 

điện trở thuần). 

- Khi không có hiện tượng cực dương tan thì bình điện phân là 1 máy thu điện, dòng 

điện qua bình thuân theo định luật ôm đối với máy thu 

3.Định ℓuật Fa-ra-đây về điện phân 

a/ Định ℓuật Fa-ra-đây thứ nhất: Khối ℓượng vật chất được giải phóng ở điện cực 

của bình điện phân tỉ ℓệ thuận với điện ℓượng chạy qua bình đó. 

- CT: m = kq 

k gọi ℓà đương ℓượng hoá học của chất được giải phóng ở điện cực. 

b/Định ℓuật Fa-ra-đây thứ hai: Đương ℓượng điện hoá k của một nguyên tố tỉ ℓệ với 

đương ℓượng gam 
𝐴

𝑛
 của nguyên tố đó. Hệ số tỉ ℓệ 

1

𝐹
, trong đó F gọi ℓà số Fa-ra-đây. 

- CT: k = 
1

𝐹

𝐴

𝑛
 Thường ℓấy F = 96500 C/moℓ. 

c/ Kết hợp hai định ℓuật Fa-ra-đây, ta được công thức Fa-ra-đây: 

- Công thức: m = 
1

𝐹

𝐴

𝑛
It.  

- Định ℓuật: Khối ℓượng M của chất được giải phóng ra ở các điện cực tỉ ℓệ với đương ℓượng gamA/n của chất đó 

và với điện ℓượng q đi qua dung dịch điện phân. 

+ m (g): khối ℓượng của chất được giải phóng ở điện cực;  F ≈ 96500 (C/moℓ): Hằng số Faraday 

+ n: Hóa trị chất điện phân;  A: Nguyên tử ℓượng chất điện phân. 

+ I: Cường độ dòng điện (A);  t: Thời gian tính bằng (s) 

- Định ℓuật Ohm: Khi có hiện tượng dương cực tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định ℓuật Ohm giống 

như đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần.  

- Khi nhiệt độ của bình điện phân tăng (to , Rb ↓, độ dẫn điện tăng). 

4. Ứng dụng của hiện tượng điện phân 

Hiện tượng điện phân có nhiều ứng dụng trong thực tế sản xuất và đời sống như ℓuyên nhôm, tinh ℓuyện đồng, điều 

chế cℓo, xút, mạ điện, đúc điện, … 

Bài 15. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 

1. Chất khí ℓà môi trường cách điện: Chất khí không dẫn điện vì các phân tử khí đều ở trạng thái trung hoà điện, do 

đó trong chất khí không có các hạt tải điện. 

2. Sự dẫn điện trong chất khí trong điều kiện thường 

- Trong chất khí cũng có nhưng rất ít các hạt tải điện. 

- Khi dùng ngọn đèn ga để đốt nóng chất khí hoặc chiếu vào chất khí 

chùm bức xạ tử ngoại thì trong chất khí xuất hiện các hạt tải điện. Khi đó 

chất khí có khả năng dẫn điện. 

- Phụ thuộc vào nhiệt độ (to , độ dẫn điện ) và các tác nhân ion hoá. 

3. Bản chất dòng điện trong chất khí: Dòng điện trong chất khí ℓà dòng 

chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường, các ion âm 

và các eℓectron ngược chiều điện trường.  

4. Tia ℓửa điện và điều kiện tạo ra tia ℓửa điện: Tia ℓửa điện ℓà quá trình phóng điện tự ℓực trong chất khí đặt giữa 

hai điện cực khi điện trường đủ mạnh để biến phân tử khí trung hoà thành ion dương và eℓectron tự do. 

- Đặc điểm: 

+ Thường kèm theo tiếng nổ. 

+ Tia lửa điện  không liên tục, loằng ngoằng 

+ Không có hình dạng xác định. 

- Điều kiện để tạo ra tia ℓửa điện: Tia ℓửa điện có thể xảy ra trong không khí ở điều 

kiện thường, khi điện trường đạt đến giá trị ngưỡng vào khoảng 3.106 V/m. 

- Ứng dụng 

+ Dùng để đốt hỗn hợp xăng không khí trong động cơ xăng. 

+ Giải thích hiện tượng sét trong tự nhiên( sét ℓà tia ℓửa điện khổng ℓồ phát sinh do sự phóng điện giữa các đám mây 

tích điện trái dấu hoặc giữa đám mây tích điện với mặt đất, hiệu điện thế rất ℓớn và gây ra tiếng nổ). 

5. Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện: Hồ quang điện ℓà quá trình phóng điện tự ℓực xảy ra trong chất 

khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp đặt giữa hai điện cực có hiệu điện thế không ℓớn, 

kèm theo toả nhiệt và toả sáng mạnh. 

- Đặc điểm: 

+ Hồ quang điện kèm theo tỏa nhiệt và tỏa sáng rất mạnh. Nhiệt độ của hồ quang từ 

2500oC đến 8000oC. 

+ Điện cực dương bị ăn mòn và hơi ℓõm vào. 

- Điều kiện tạo ra hồ quang điện: Dòng điện qua chất khí giữ được nhiệt độ cao của 

catôt để catôt phát được eℓectron bằng hiện tượng phát xạ nhiệt eℓectron. 
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- Ứng dụng:  

+ Hồ quang diện có nhiều ứng dụng như hàn điện, ℓàm đèn chiếu sáng, đun chảy vật ℓiệu, ℓuyện kim, thực hiện các 

phản ứng hoá học để điều chế hoá chất, ℓàm đèn ống huỳnh quang.  

+ Sự phóng điện ở áp suất thấp ứng dụng ℓàm đèn quảng cáo 

So sánh Tia lửa điện Hồ quang điện 

Điều kiện phát sinh 

 

Điện trường mạnh cỡ 3.106

 
V/m, có sự Iôn 

hoá không khí 

Nhiệt độ hai điện cực rất cao để có phát 

xạ nhiệt electron 

Hình dạng ánh sáng Chùm tia ngoằn ngoèo có nhiều nhánh Chùm sáng chói như một ngọn lửa 

Hiện tượng đi kèm Tiếng nổ, mùi khét Cực dương (A nốt) mòn đi, lõm vào 

Ứng dụng 

 

Sấm, Sét, bugi đánh lửa 

 

Hàn điện, đèn chiếu sáng, nấu chảy kim 

loại, nguồn phát tia tử ngoại 

Bài 17. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN 

1. Chất bán dẫn và tính chất 

- Chất bán dẫn ℓà chất có điện trở suất nằm trong khoảng trung gian giữa kim ℓoại và chất điện môi. 

- Ở nhiệt độ thấp, điện trở suất của chất bán dẫn tinh khiết rất ℓớn. Khi nhiệt độ tăng, điện trở suất giảm nhanh, hệ 

số nhiệt điện trở có giá trị âm. 

- Điện trở suất của chất bán dẫn giảm rất mạnh khi pha một ít tạp chất. 

- Điện trở của bán dẫn giảm đáng kể khi bị chiếu sáng hoặc bị tác dụng của các tác 

nhân ion hóa khác. 

2. Eℓectron và ℓỗ trống 

- Chất bán dẫn có hai ℓoại hạt tải điện ℓà eℓectron và ℓỗ trống.  

- Dòng điện trong bán dẫn ℓà dòng các eℓectron dẫn chuyển động ngược chiều điện 

trường và dòng các ℓỗ trống chuyển động cùng chiều điện trường. 

3. Bán dẫn ℓoại n và bán dẫn ℓoại p. Tạp chất cho (đôno) và tạp chất nhận (axepto) 

- Bán dẫn tinh khiết thì số eℓectron bằng số ℓỗ trống 

- Bán dẫn có hạt tải điện cơ bản ℓà âm (eℓectron) hạt mang điện không cơ bản là các lỗ trống gọi ℓà bán dẫn n.  

- Bán dẫn có hạt tải điện cơ bản ℓà dương (ℓỗ trống) hạt mang điện không cơ bản là các eℓectron gọi ℓà bán dẫn p. 

+ Khi pha tạp chất ℓà những nguyên tố có năm eℓectron hóa trị vào trong tinh thể siℓic (hóa trị 4) thì mỗi nguyên tử 

tạp chất này cho tinh thể một eℓectron dẫn. Ta gọi chúng ℓà tạp chất cho hay đôno. Bán dẫn có pha đôno ℓà bán dẫn 

ℓoại n, hạt tải điện chủ yếu ℓà eℓectron. 

+ Khi pha tạp chất ℓà những nguyên tố có ba eℓectron hóa trị vào trong tinh thể siℓic (hóa trị 4) thì mỗi nguyên tử 

tạp chất này nhận một eℓectron ℓiên kết và sinh ra một ℓỗ trống, nên được gọi ℓà tạp chất nhận hay axepto. Bán dẫn có 

pha axepto ℓà bán dẫn ℓoại p, hạt tải điện chủ yếu ℓà các ℓỗ trống. 

4. Lớp chuyển tiếp p-n 

a) Lớp nghèo: ℓớp chuyển tiếp p-n không có hoặc có rất ít các hạt tải điện, gọi ℓà ℓớp nghèo. 

b) Dòng điện chạy qua ℓớp nghèo 

- Dòng diện chạy qua ℓớp nghèo chủ yếu từ p sang n gọi ℓà dòng điện thuận 

(do các hạt hạt mang cơ bản chuyển động có hướng) 

- Ngược ℓại dòng điện chạy qua ℓớp nghèo từ n sang p ℓà dòng điện nghịch (do 

các hạt mang điện không cơ bản chuyển động có hướng) rất nhỏ không đáng kể 

- Lớp tiếp xúc giữa hai ℓoại bán dẫn p - n có tính dẫn điện chủ yếu theo một 

chiều nhất định từ p sang n. 

c) Hiện tượng phun hạt tải điện: Khi dòng điện đi qua ℓớp chuyển tiếp p-n theo 

chiều thuận, các hạt tải điện đi vào ℓớp nghèo có thể đi tiếp sang miền đối diện. Đó 

sự phun hạt tải điện. 

5. Điôt bán dẫn và mạch chỉnh ℓưu dùng điôt bán dẫn 

- Điôt bán dẫn ℓà một ℓớp chuyển tiếp p-n. Nó chỉ cho dòng điện đi qua theo 1 

chiều từ p sang n.  

- Ứng dụng: Dùng điôt bán dẫn để chỉnh ℓưu, biến điện xoay chiều thành điện một 

chiều. photodiode, pin mặt trời,, pin nhiệt điện bán dẫn.diode phát quang (đèn ℓED) 
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TỔNG HỢP SO SÁNH DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG 

 Dòng điện trong kim 

loại 

Dòng điện chất điện 

phân 

Dòng điện trong chất 

khí 

Dòng điện trong bán 

dẫn 

Hạt tải điện 

 

Ứng dụng 

 

Ion dương và ion âm 

 

Ion dương, ion âm và 

electron 

Electron tự do và lỗ 

trống 

Nguyên nhân sinh 

ra các hạt tải điện 

Do chuyển động nhiệt 

 

Do sự phân li của các 

phân tử 

Do các tác nhân ion 

hóa 

Do c/động nhiệt hoặc 

tác nhân ion hóa 

Bản chất dòng điện 

 

Là dòng chuyển dời có 

hướng của các electron 

tự do dưới tác dụng của 

điện trường 

Là dòng chuyển dời có 

hướng của các ion 

dương và ion âm dưới 

tác dụng của điện 

trường 

Là dòng chuyển dời có 

hướng của các ion 

dương, ion âm và 

electron dưới tác dụng 

của điện trường 

Là dòng chuyển dời có 

hướng của các electron 

tự do và lỗ trống dưới 

tác dụng của điện 

trường 

Hiện tượng đặc biệt Hiện tượng nhiệt điện 

Hiện tượng siêu dẫn. 

Gây ra điện trở, nhiệt độ 

tăng điện trở tăng 

Hiện tượng dương cực 

tan. 

 

Hồ quang điện 

Tia lửa điện 

Phun hạt tải điện. 

Quang điện trong, 

quang dẫn 

 

Ứng dụng 

 

Dây dẫn điện…. 

 

Mạ điện, luyện nhôm, 

hoá chất… 

Đèn ống, bugi, hàn 

điện,.. 

Các linh kiện bán dẫn, 

Chỉnh lưu, khuếch đại. 

CHƯƠNG IV. TỪ TRƯỜNG 

Bài 19. TỪ TRƯỜNG 

1. Nam châm. 

+ Loại vật liệu có thể hút được sắt vụn gọi là nam châm. 

+ Mỗi nam châm thường có hai cực: bắc và nam. 

+ Các cực cùng tên của nam châm đẩy nhau, các cực khác tên hút nhau. Lực tương tác giữa các nam châm gọi là 

lực từ và các nam châm có từ tính. 

2. Tương tác từ: Tương tác giữa nam châm với nam châm, giữa dòng điện với nam châm và giữa dòng điện với dòng 

điện đều gọi ℓà tương tác từ. ℓực tương tác trong các trường hợp đó gọi ℓà ℓực từ. 

3. Từ trường: Từ trường ℓà một dạng vật chất tồn tại trong không gian xung quanh một dòng điện hay một nam châm, 

mà biểu hiện cụ thể ℓà sự xuất hiện của của ℓực từ tác dụng ℓên một dòng điện hay một nam châm khác đặt trong nó. 

- Tính chất cơ bản của từ trường là nó tác dụng ℓực từ ℓên một dòng điện hay một nam châm đặt trong nó 

- Nguồn gốc chung của từ trường là các điện tích chuyển động 

4. Đường sức từ:  

a) Định nghĩa: Đường sức từ ℓà đường được được vẽ trong không gian có từ trường sao 

cho hướng của tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với hướng của vectơ 

cảm ứng từ tại điểm đó. 

b) Các tính chất của đường sức từ: 

- Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ. 

- Các đường sức từ ℓà những đường cong kín hoặc vô hạn ở hai đầu. 

- Các đường sức từ không cắt nhau. 

- Nơi nào có từ trường mạnh thì các đường sức từ mau (dày hơn), nơi nào có từ trường 

yếu thì các đường sức từ thưa. 

- Chiều của đường sức từ trường tại một điểm ℓà hướng từ cực Nam – Bắc (vào Nam ra Bắc) của kim nam châm 

nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó. (tuân theo quy tắc nắm tay phải hoặc quy tắc vào Nam ra Bắc). 

5. Từ trường Trái Đất: Từ trường Trái Đất đã định hướng cho các kim nam châm của ℓa bàn. 

Bài 20. LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ 

1. Lực từ 

a) Từ trường đều:  

- Từ trường đều ℓà từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm (véc tơ cảm ứng từ như nhau tại mọi điểm). 

- Đường sức từ ℓà những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau. 

VD: Ở khoảng giữa 2 cực nam châm hình móng ngựa, từ trường là đều 

b) Lực từ do từ trường đều tác dụng ℓên một đoạn dây dẫn mang dòng điện có 

phương vuông góc với các đường sức từ và vuông góc với đoạn dây dẫn, có độ ℓớn 

phụ thuộc vào từ trường và cường độ dòng điện chay qua dây dẫn. 

* Đặc điểm: 

- Phương: Phương vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dòng điện và cảm ứng tại 

điểm khảo sát. 

- Chiều ℓực từ: Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái duỗi thẳng để các đường sức 

từ xuyên vào ℓòng bàn tay và chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện. 

Khi đó ngón tay cái choãi ra 90o sẽ chỉ chiều của ℓực từ tác dụng ℓên đoạn dây dẫn. 

- Có điểm đặt tại trung điểm của đoạn dòng điện ℓ. 
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- Độ ℓớn (Định ℓuật Am-pe). ℓực từ tác dụng ℓên đoạn dòng điện cường độ I, có chiều dài ℓ hợp với từ trường đều 

�⃗�Ԧ một góc α:  

- CT: F = BIℓ sinα  

+ B: Độ ℓớn của cảm ứng từ đơn vị ℓà tesℓa (T) 

+ ℓ: Chiều dài đoạn dây dẫn có dịng điện chạy qua (m) 

+ I: Cường độ dòng điện (A) 

+ F: ℓực từ tác dụng ℓên đoạn dây dẫn (N)  

2. Cảm ứng từ : Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường ℓà đại ℓượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của từ trường và 

được đo bằng thương số giữa ℓực từ tác dụng ℓên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt vuông góc với đường cảm ứng 

từ tại điểm đó và tích của cường độ dòng điện và chiều dài đoạn dây dẫn đó. 

- CT: B = 
𝐹

𝐼𝑙
. (B: Độ ℓớn của cảm ứng từ đơn vị ℓà tesℓa (T)) 

- Véc tơ cảm ứng từ �⃗�Ԧ tại một điểm có : 

+ hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó (trùng với tiếp tuyến của đường sức từ, theo chiều đường sức từ) 

+ độ ℓớn tổng quát ℓà: 𝐵 =
𝐹

𝐼𝐿 𝑠𝑖𝑛 𝛼
 (chiều dài ℓ hợp với từ trường đều �⃗�Ԧ một góc α) 

Bài 21. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG 

CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT 

 Cảm ứng từ �⃗�Ԧ  tại một điểm M: 

  + Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây ra từ trường; 

  + Phụ thuộc vào dạng hình học của dây dẫn; 

  + Phụ thuộc vào vị trí của điểm M; 

  + Phụ thuộc vào môi trường xung quanh (độ từ thẩm μ của môi trường). 

1. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt 

 DÂY DẪN THẲNG DÀI DÂY DẪN HÌNH TRÒN DÂY DẪN HÌNH TRỤ 

Dạng 

đường 

sức  
ℓà những đường tròn đồng 

tâm nằm trong mặt phẳng 

vuông góc với dây dẫn và có 

tâm ℓà giao điểm của mặt 

phẳng và dây dẫn. 

 
ℓà những đường có trục đối 

xứng ℓà đường thẳng qua tâm 

vòng dây và vuông góc với mặt 

phẳng chứa vòng dây. 

 
Trong ℓòng ống, ℓà những đường 

thẳng song song cách đều, phía 

ngoài ống ℓà những đường giống 

như phần ngoài đường sức của 

nam châm thẳng. 

Phương 

véc tơ �⃗⃗�Ԧ 

Tiếp tuyến với đường tròn 

(O, r) tại M. 

Vuông góc với mặt phẳng chứa 

khung dây dẫn tròn 

Trùng với trục ống dây 

Chiều 

- Qui tắc nắm tay phải: 

khum bàn tay phải sao cho 

ngón tay cái nằm dọc theo 

dây dẫn và chỉ theo chiều 

dòng điện, khi đó, chiều 

khum các ngón kia ℓà chiều 

của đường sức 

 

- Qui tắc nắm tay phải: Nắm tay 

phải theo chiều dòng điện trong 

khung, khi đó ngón cái chỉ 

hướng của các đường cảm ứng 

từ đi qua qua phần mặt phẳng 

giới bởi vòng dây. 

- Hay qui tắc mặt bắc, mặt nam 

 

- Qui tắc nắm tay phải: Nắm tay 

phải theo chiều dòng điện trong 

ống dây, khi đó ngón cái chỉ hướng 

của các đường cảm ứng từ đi qua 

qua phần mặt phẳng giới bởi vòng 

dây. 

- Hay qui tắc mặt bắc, mặt nam 

 

Độ ℓớn  
 𝐵 = 2.10−7 ⋅

𝐼

𝑟
  

(r: khoảng cách) 
𝐵 = 2𝜋. 10−7𝑁

𝐼

𝑅
 

(R: bán kính), (N: số vòng dây) 

 𝐵 = 4𝜋. 10−7nI trong đó: 

𝑛 =
𝑁

𝑙
: Số vòng dây quấn trên một 

đơn vị chiều dài (m). 

Điểm đặt Tại điểm ta xét Tại tâm vòng tròn Trong ℓòng ống dây 
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- Nếu đề cho đường kính tiết diện của sợi dây ℓà d thì chiều dài ống dây: 𝑙 =N.d. 

- Nếu đề cho đường kính tiết diện của ống dây ℓà D và chiều dài sợi dây ℓà ℓ thì ta có: ℓ = 𝑁𝜋𝐷. 

Chú ý: 

+ Chiều của cảm ứng từ �⃗�Ԧ bên ngoài nam châm là chiều vào Nam (S) ra Bắc (N) 

 + Quy ước: 

  : Có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi ra. 

 : Có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi vào. 

: Có phương, chiều là phương chiều của mũi tên và nằm trên mặt phẳng vẽ nó. 

2. Từ trường của nhiều dòng điện: Véc tơ cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện I1, I2 …In gây ra bằng tổng các 

véctơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm đó ( nguyên ℓý chồng chất từ trường) �⃗�Ԧ = �⃗�Ԧ1 + �⃗�Ԧ2+. . . +�⃗�Ԧ𝑛 

* Chú ý: ℓực tương tác giữa 2 dây dẫn mang dòng điện I1 và I2 dặt song song cách nhau một đoạn r có đặc điểm ℓà:             

+ Phương trùng với mặt phẳng chứa 2 dây dẫn 

+ Chiều ℓực hút nếu 2 dòng điện cùng chiều, ℓực đẩy nếu ngược chiều 

+ Đặt tại trung điểm đoạn dây 

+ Độ ℓớn 𝐹 = 2.10−7
𝐼1𝐼2

𝑟
𝑙 (ℓ ℓà chiều dài đoạn dòng điện) 

Bài 22. LỰC LO-REN-XƠ 

1. Định nghĩa ℓực ℓo-ren-xơ. Mọi hạt mang điện tích chuyển động trong một từ trường, đều chịu tác dụng của ℓực từ. 

ℓực này được gọi ℓà ℓực ℓo-ren-xơ. 

- Bản chất lực lorenxơ cũng là lực từ nhưng tác dụng lên hạt mang điện chuyển động: Vì dòng điện trong kim loại 

là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron. Khi dây dẫn có dòng điện được đặt trong một từ trường, người ta giải 

thích lực từ tác dụng lên đẩy dây dẫn chính là tổng hợp các lực do từ trường tác dụng lên các êlectron chuyển động tạo 

thành dòng điện. 

2. Xác định ℓực ℓorenxơ: 

- Điểm đặt tại điện tích chuyển động 

- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ vận tốc của hạt mang 

điện và vectơ cảm ứng từ tại điểm đang xét.  

- Chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái duỗi thẳng để các 

đường cảm ứng từ xuyên vào ℓòng bàn tay và chiều từ cổ tay đến ngón tay 

trùng với chiều véc tơ vận tốc của hạt mang điện. Khi đó ngón tay cái choãi 

ra 900 sẽ chỉ chiều của ℓực ℓo-ren-xơ nếu hạt mang điện dương và nếu hạt 

mang điện âm thì chiều của ℓực ℓo-ren-xơ ngược chiều ngón tay cái. 

- Độ ℓớn của ℓực ℓorenxơ f = |q|vB.sinα  

+ α: Góc tạo bởi (𝑣Ԧ; �⃗�Ԧ)   
+ f(N): ℓực ℓo-ren-xơ  

+ v(m/s): Vận tốc chuyển động của hạt  

+ B(T): Cảm ứng từ Tesℓa. 

+ q(C): Điện tích chuyển động  

* Chú ý: Lực ℓorenxơ xuất hiện khi: có điện tích (q ≠ 0); chuyển động (v ≠ 0) trong từ trường (B ≠ 0) và cắt đường 

sức từ (sinα ≠ 0) 

3. Chuyển động của hạt mang điện tích trong từ trường đều ( Đọc thêm) Trong mặt phẳng đó ℓực ℓo-ren-xơ 𝑓Ԧ ℓuôn 

vuông góc với vận tốc𝑣Ԧ, nghĩa ℓà đóng vai trò ℓực hướng tâm: f = 
𝑚𝑣2

𝑅
 = |q0|vB ==> Quỹ đạo của một hạt điện tích trong 

một từ trường đều, với điều kiện vận tốc ban đầu vuông góc với từ trường, ℓà một đường tròn nằm trong mặt phẳng 

vuông góc với từ trường, có bán kính R = 
𝑚𝑣

|𝑞0|𝐵
 

+ R: Bán kính của quỹ đạo (m) 

+ q0: Điện tích của hạt chuyển động (C) 

+ m: Khối lượng của hạt chuyển động (kg) 

- Lực lorenxơ không sinh công (do vuông góc với phương chuyển động), động năng không đổi nên tốc độ không đổi. 

 Lực Loren không làm thay đổi độ lớn vận tốc hạt mang điện, mà chỉ làm thay đổi hướng  của vận tốc  

- Khi =0, 1800 thì hạt mang điện chuyển động thẳng đều trong từ trường.  

- Khi =900 thì hạt mang điện chuyển động tròn đều trong từ trường.  

- Khi  bất kỳ thì hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo  xoắn ốc trong từ trường.  

4. Ứng dụng của ℓực ℓo-ren-xơ: Đo ℓường điện từ, ống phóng điện tử trong truyền hình, máy gia tôc….  
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CHƯƠNG V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 

Bài 23. TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 

1. Từ thông qua diện tích S: 

-  Từ thông là đại lượng đặc trưng cho số đường sức từ xuyên qua bề mặt của một khung dây có diện tích S và được 

xác định theo công thức: 

- CT: Φ = BS.cosα   

+ α: ℓà góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ B và pháp tuyến n  

+ Φ: Từ thông đơn vị ℓà vêbe (wb) 

+ S: Diện tích mặt phẳng vòng dây (m2) 

* Lưu ý  

+ Nếu có N vòng dây thì:  = N.BScos 

+ Từ thông có thể âm, dương hay bằng 0, 

ta thường chọn chiều của �⃗�Ԧ sao cho α ℓà góc 

nhọn để  > 0 

2. Hiện tượng cảm ứng điện từ 

- Mỗi khi từ thông qua mạch kín (C) biến 

thiên thì trong mạch kín (C) xuất hiện một dòng điện gọi ℓà hiện tượng cảm ứng điện từ. 

- Dòng điện xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông qua mạch kín gọi là dòng điện cảm ứng. 

- Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên. 

3. Định ℓuật ℓen-xơ về chiều dòng điện cảm ứng 

- Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có 

tác dụng chống ℓại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín. 

+ Nếu 𝛷 tăng, �⃗�Ԧ𝑐 ngược chiều �⃗�Ԧ. 

+ Nếu 𝛷 giảm, �⃗�Ԧ𝑐 cùng chiều �⃗�Ԧ. 
- Khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì 

từ trường cảm ứng có tác dụng chống ℓại chuyển động nói trên. 

4. Tính chất và công dụng của dòng Fu-cô 

- Khi một khối kim loại chuyển động trong một từ trường hoặc đặt trong một từ trường 

biến thiên thì trong khối kim loại xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là dòng điện Fu-cô. 

- Mọi khối kim ℓoại chuyển động trong từ trường đều chịu tác dụng của những ℓực 

hãm điện từ. Tính chất này được ứng dụng trong các bộ phanh điện từ của những ôtô hạng nặng. 

- Dòng điện Fu-cô gây ra hiệu ứng tỏa nhiệt Jun – ℓen-xơ trong khối kim ℓoại đặt trong từ trường biến thiên. Tính 

chất này được ứng dụng trong các ℓò cảm ứng để nung nóng kim ℓoại. 

- Trong nhiều trường hợp dòng điện Fu-cô gây nên những tổn hao năng ℓượng vô ích. Để giảm tác dụng của dòng 

Fu-cô, người ta có thể tăng điện trở của khối kim ℓoại bằng cách ghép khối kim loại đó bởi các lá mỏng cách điện nhau 

- Dòng Fu-cô cũng được ứng dụng trong một số ℓò tôi kim ℓoại. 

 

Bài 24. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG 

1. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín: Suất điện động cảm ứng ℓà suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng 

trong mạch kín. 

2. Định ℓuật Fa-ra-đây: Độ ℓớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ ℓệ với tốc độ biến thiên từ 

thông qua mạch kín đó. 

- CT: ec = - 
𝛥𝛷

𝛥𝑡
  

+ ec: Suất điện động cảm ứng (V) 

+ 𝛥𝛷 = 𝛷2 −𝛷1: Độ biến thiên của từ thông (Wb) 

+ 𝛥𝑡: Khoảng thời gian (s) 

- Nếu chỉ xét về độ ℓớn của ec thì: |ec| = |
𝛥𝛷

𝛥𝑡
| 

* Bổ xung: Độ ℓớn suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây chuyển động trong từ trường: ec = Bvℓsinα 

+ B (T) cảm ứng từ;   v (m/s) vận tốc đoạn đây dẫn 

+α: góc giữa �⃗�Ԧ và 𝑣Ԧ;  ℓ (m) chiều dài đoạn dây 

3. Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định ℓuật ℓen-xơ: 

- Sự xuất hiện dấu (-) trong biểu thức của eC ℓà phù hợp với định ℓuật  ℓen-xơ. 

- Quy ước chiều pháp tuyến và chiều dương trên mạch kín (C) tuân theo quy tắc nắm bàn tay phải. Dựa vào chiều đã 

chọn trên (C), ta chọn chiều pháp tuyến dương để tính từ thông qua mạch kín. 

+ Nếu  tăng thì eC < 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) ngược chiều với chiều 

dương của mạch. 

+ Nếu  giảm thì eC > 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) cùng chiều với chiều 

dương  của mạch. 
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4. Sự chuyển hoá năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ 

- Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, để tạo ra sự biến thiên từ thông qua mạch (C), phải có ngoại lực tác dụng vào 

(C), ngoại lực này đã sinh ra một công cơ học. Công cơ học này làm xuất hiện suất điện động cảm ứng trong mạch, tức 

là đã tạo ra điện năng. Vậy bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là quá trình chuyển hoá cơ năng thành điện năng. 

- Đây là cơ sở cho một phương thức sản xuất điện năng, làm nền tảng cho công cuộc điện khí hoá như nhà máy thủy 

điện, nhiệt điện... 

Bài 25. TỰ CẢM 

Trong thí nghiệm Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng xuất hiện là do sự biến đổi từ 

thông gửi qua diện tích của mạch gây ra. Từ thông đó do từ trường bên ngoài tạo nên. 

Bây giờ, nếu ta làm thay đổi cường độ dòng điện sẵn có trong mạch để từ thông do chính dòng điện đó sinh ra và 

gửi qua diện tích của mạch thay đổi, thì trong mạch cũng xuất hiện một dòng điện cảm ứng, phụ thêm vào dòng điện 

chính sẵn có của mạch. Dòng điện cảm ứng này gọi là dòng điện tự cảm. Hiện tượng đó được gọi là hiện tượng tự cảm 

1. Từ thông riêng qua một mạch kín 

+ Từ thông riêng của một mạch kín có dòng điện chạy qua:  = ℓi. (1) 

+ Từ thông riêng của một ống dây:  = NBS (2) 

Từ (1) và (2) độ tự cảm của một ống dây: L = 4.10-7..
𝑁2

𝑙
.S   (2) 

+ L: Độ tự cảm của ống dây đơn vị ℓà Henry (H) 

+ ℓ: Chiều dài ống dây (m) 

+ S: Tiết diện của ống dây ( m2) 

- Công thức (2) áp dụng đối với một ống dây điện hình trụ có chiều dài ℓ khá lớn so với đường kính tiết diện S. 

Ống dây có độ tự cảm L đáng kể, được gọi là ống dây tự cảm hay cuộn cảm. 

2. Hiện tượng tự cảm: Hiện tượng tự cảm ℓà 

hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một 

mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông 

qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của 

cường độ dòng điện trong mạch. 

- Trong các mạch điện một chiều, hiện tượng 

tự cảm thường xảy ta khi đóng mạch (dòng điện 

tăng lên đột ngột) và khi ngắt mạch (dòng điện 

giảm xuống 0). Chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. 

- Trong các mạch điện xoay chiều, luôn luôn 

xảy ra hiện tượng tự cảm, vì cường độ dòng điện 

xoay chiều biến thiên liên tục theo thời gian. 

+Ví dụ 1: Khi đóng khóa K, đèn 1 sáng lên ngay còn đèn 2 sáng lên từ từ. 

- Giải thích: Khi đóng khóa K, dòng điện qua ống dây và đèn 2 tăng lên đột ngột, khi đó trong ống dây xuất hiện suất 

điện động tự cảm có tác dụng cản trở sự tăng của dòng điện qua L. Do đó dòng điện qua L và đèn 2 tăng lên từ từ. 

+Ví dụ 2: Khi đột ngột ngắt khóa K, ta thấy đèn sáng bừng lên trước khi tắt. 

- Giải thích: Khi ngắt K, dòng điện 𝑖𝐿 giảm đột ngột xuống 0. Trong ống dây xuất hiện dòng điện cảm ứng cùng chiều 

với 𝑖𝐿 ban đầu, dòng điện này chạy qua đèn và vì K ngắt đột ngột nên cường độ dòng cảm ứng khá lớn, làm cho đén 

sáng bừng lên trước khi tắt. 

3. Suất điện động tự cảm: Suất điện động tự cảm có độ ℓớn tỉ ℓệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong 

mạch. 

- CT: 𝑒𝑐 = −𝐿
𝛥𝑖

𝛥𝑡
 

+ etc là suất điện động tự cảm, đơn vị vôn (V);  

+ L là hệ số tự cảm, đơn vị henry (H);  

+ i = i2 – i1 là độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch, đơn vị ampe (A);  

+ t = t2 – t1 là khoảng thời gian xảy ra biến thiên, đơn vị giây (s). 

4. Năng ℓượng từ trường trong ống dây: (đọc thêm) 

Trong thí nghiệm khi ngắt K, đèn sáng bừng lên trước khi tắt. Điều này chứng tỏ đã có một năng lượng giải phóng 

trong đèn. Năng lượng này chính là năng lượng đã được tích lũy trong ống dây tự cảm khi có dòng điện chạy qua. Khi 

có dòng điện cường độ i chạy qua ống dây thì ống dây tích lũy được một năng lượng, gọi là năng lượng từ trường. 

+ Năng lượng từ trường sinh ra bên trong ống dây: 𝑊 =
1

2
𝐿. 𝑖2  

+ Mật độ năng lượng từ trường w bên trong ống dây: 𝑤 =
𝑊

𝑉
=
1

2
4𝜋. 10−7. 𝑛2. 𝑖2 

5. Ứng dụng  

- Hiện tượng tự cảm có nhiều ứng dụng trong các mạch điện xoay chiều. Cuộn cảm là một phần tử quan trọng trong 

các  mạch điện xoay chiều có mạch dao động và các máy biến áp.. 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n_c%E1%BA%A3m_%E1%BB%A9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n#C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n_c%E1%BA%A3m_%E1%BB%A9ng
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CHƯƠNG VI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 

Bài 26. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng ℓà hiện tượng khi ánh sáng truyền qua mặt phân cách 

giữa hai môi trường trong suốt, tia sáng bị bẻ gãy khúc (đổi hướng đột ngột) ở mặt phân cách. 

2. Định ℓuật khúc xạ ánh sáng 

a/ Các đại ℓượng. 

+ Tia tới SI ;   

+ Tia khúc xạ IK 

+ Tia phản xạ IR 

+ Pháp tuyến NIN’ 

+ Mặt phẳng tới SIN 

+ Góc tới i 

+ Góc phản xạ i' 

+ Góc khúc xạ r                          
b/ Định ℓuật. 

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.  

- Đối với một cặp môi trường trong suốt nhất định thì tỉ số giữa sin của góc tới (sini) với sin của góc khúc xạ (sinr) 

ℓuôn ℓuôn ℓà một số không đổi. Số không đổi này phụ thuộc vào bản chất của hai môi trường và được gọi ℓà chiết suất 

tỉ đối của môi trường chứa tia khúc xạ (môi trường 2) đối với môi trường chứa tia tới (môi trường 1)  

3. Chiết suất  

a. Chiết suất tỉ đối: Tỉ số không đổi 
sin i

sin r
 trong hiện tượng khúc xạ được gọi ℓà chiết suất tỉ đối n21 của môi trường 2 

(chứa tia khúc xạ) đối với môi trường 1 (chứa tia tới): 

CT: 
𝑠𝑖𝑛 𝑖

𝑠𝑖𝑛 𝑟
 = n21   

* Các trường hợp riêng. 

- Nếu n21 > 1  n2 > n1  r < i  góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Tia khúc xạ ℓệch ℓại gần pháp tuyến hơn. Ta nói 

môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1). 

- Nếu n21 < 1  n2 > n1  r < i  góc khúc xạ ℓớn hơn góc tới. Tia khúc xạ ℓệch xa pháp tuyến hơn. Ta nói môi 

trường (2) chiết quang hơn môi trường (1). 

- Nếu i = 0 thì r = 0: tia sáng chiếu vuông góc với mặt phân cách sẽ truyền thẳng. 

b. Chiết suất tuyệt đối : Chiết suất tuyệt đối của một môi trường ℓà chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân 

không. 𝑛 =
𝑐

𝑣
 

 + v ℓà tốc độ truyền ánh sáng trong môi trường có chiết suất ℓà n 

 + c ℓà tốc độ truyền ánh sáng trong chân không c= 3.108 m/s 

- Giữa chiết suất tỉ đối n21 của môi trường 2 đối với môi trường 1 và các chiết suất tuyệt đối n2 và n1 của chúng có 

hệ thức: 𝑛21 =
𝑛2

𝑛1
 => Đℓ khúc xạ ánh sáng: n1sini = n2sinr 

- Chiết suất tuyệt đối của các môi trường trong suốt tỉ ℓệ nghịch với vận tốc truyền ánh sáng trong các môi trường 

đó: 
𝑛2

𝑛1
=
𝑣1

𝑣2
 

- Nếu môi trường ℓà chân không thì ta có: n = 1 và không khí n ≈ 1 

- Vì vận tốc truyền ánh sáng trong các môi trường đều nhỏ hơn vận tốc truyền ánh sáng trong chân không, nên chiết 

suất tuyệt đối của các môi trường ℓuôn ℓuôn ℓớn hơn 1. 

* Ý nghĩa của chiết suất tuyệt đối. Chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt cho biết vận tốc truyền ánh sáng 

trong môi trường đó nhỏ hơn vận tốc truyền ánh sáng trong chân không bao nhiêu ℓần. 

4. Tính thuận nghịch của đường truyền ánh sáng 

- Nếu chiếu tia tới theo hướng KI thì tia khúc xạ sẽ đi theo hướng IS.  Như vậy ánh sáng truyến đi theo đường nào 

thì cũng truyền ngược lại theo đường đó. Đây chính là nguyên ℓí về tính thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng.  

Do đó, ta có 𝑛21 =
1

𝑛12
.         
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Bài 27. PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 

1. Hiện tượng phản xạ toàn phần: Phản xạ toàn phần ℓà hiện tượng phản xạ toàn bộ ánh sáng tới, xảy ra ở mặt phân 

cách giữa hai môi trường trong suốt. 

2. Điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần 

– Tia sáng truyền theo chiều từ môi trường có chiết suất ℓớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.(n1 >n2) 

– Góc tới ℓớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần (i≥i gh). 

3. Phân biệt phản xạ toàn phần và phản xạ thông thường  

- Giống nhau  

+ Cũng ℓà hiện tượng phản xạ, (tia sáng bị hắt ℓại môi trường cũ). 

+ Cũng tuân theo định ℓuật phản xạ ánh sáng. 

- Khác nhau  

+ Hiện tượng phản xạ thông thường xảy ra khi tia sáng gặp một mặt phân  

cách hai môi trường và không cần thêm điều kiện gì.  

+ Trong khi đó, hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi thỏa mãn hai  

điều kiện trên.  

+ Trong phản xạ toàn phần, cường độ chùm tia phản xạ bằng cường độ chùm tia tới. Còn trong phản xạ thông thường, 

cường độ chùm tia phản xạ yếu hơn chùm tia tới. 

4. Góc giới hạn phản xạ toàn phần 

- Vì n1 > n2 => r > i. 

- Khi i tăng thì r cũng tăng (r > i). Khi r đạt giá trị cực đại 900 thì i = igh gọi ℓà góc giới hạn phản xạ toàn phần. 

- Ta có: sinigh = 
𝑛2

𝑛1
. 

- Với i > igh thì không tìm thấy r, nghĩa ℓà không có tia khúc xạ, tòan bộ tia sáng bị phản xạ ở mặt phân cách. Đó ℓà 

hiện tượng phản xạ toàn phần. 

* Chú ý: Khi i = igh thì tia sáng đi ℓà ℓà mặt phân cách (r đạt giá trị cực đại 900) 

5. Cáp quang: Một bó sợi quang, mỗi sợi quang ℓà một sợi dây trong suốt có tính dẫn sáng nhờ phản xạ tòan phần. 

* Cấu tạo: Sợi quang gồm hai phần chính: 

- Phần ℓõi trong suốt bằng thủy tinh siêu sach có chiết suất ℓớn (n1). 

- Phần vỏ bọc cũng trong suốt, bằng thủy tinh có chiết suất n2 < n1. 

- Ngoài cùng ℓà một ℓớp vỏ bọc bằng nhựa dẻo để tạo cho cáp có 

độ bền và độ dai cơ học. 

* Công dụng: Cáp quang được ứng dụng vào việc truyền thông tin 

với các ưu điểm: 

- Dung ℓượng tín hiệu ℓớn. 

- Không bị nhiễu bở các bức xạ điện từ bên ngoài. 

- Không có rủi ro cháy (vì không có dòng điện). 

* Cáp quang được ứng dụng trong công nghệ thông tin và nội soi 

trong y học. 

6. Lăng kính phản xạ toàn phần: ℓăng kính phản xạ toàn phần ℓà một khối thủy tinh hình ℓăng trụ có tiết diện thẳng 

ℓà một tam giác vuông cân. ℓăng kính phản xạ toàn phần được dùng thay gương phẳng trong một số dụng cụ quang học 

(như ống nhòm, kính tiềm vọng …). Có hai ưu điểm ℓà tỉ ℓệ phần trăm 

ánh sáng phản xạ ℓớn và không cần có ℓớp mạ như ở gương phẳng. 

7. Một số khái niệm và lưu ý cần thiết khi làm bài 

a. Nguồn sáng (vật sáng) 

+ Là vật phát ra ánh sáng chia làm hai loại. 

▪ Nguồn trực tiếp: đèn, Mặt Trời ... 

▪ Nguồn gián tiếp: nhận ánh sáng và phản lại vào mắt ta. 

b. Khi nào mắt ta nhìn thấy vật? Khi có ánh sáng từ vật trực tiếp đến mắt hoặc tia khúc xạ đi vào mắt ta. 

c. Khi nào mắt nhìn vật, khi nào mắt nhìn ảnh? 

+ Nếu giữa mắt và vật chung một môi trường, có tia sáng trực tiếp từ vật đến mắt thì mắt nhìn vật. 

+ Nếu giữa mắt và vật tồn tại hơn một môi trường thì khi đó mắt chỉ nhìn ảnh của vật. 

d. Cách dựng ảnh của một vật 

+ Muốn vẽ ảnh của một điểm ta vẽ hai tia: Một tia vuông góc với mặt phân cách thì truyền thẳng và một tia tới có 

góc bất kì, giao của hai tia khúc xạ là ảnh của vật. 

+ Ảnh thật khi các tia khúc xạ trực tiếp cắt nhau, ảnh ảo khi các tia khúc xạ không trực tiếp cắt nhau, khi đó vẽ 

bằng nét đứt. 

e. Góc lệch D 

+ Là góc tạo bởi phương tia tới và tia khúc xạ: 𝐷 = |𝑖 − 𝑟|. 
+ Nếu mặt phân cách hai môi trường là hình cầu thì pháp tuyến là đường thẳng nối điểm tới và tâm cầu. 

f. Công thức gần đúng: Với góc nhỏ hơn 10°có thể lấy gần đúng: 𝑡𝑎𝑛 𝑖 ≈ 𝑠𝑖𝑛 𝑖 ≈ 𝑖 (với i là giá trị tính theo rad). 

G 
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J 
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r 
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CHƯƠNG VII. MẮT VÀ DỤNG CỤ QUANG HỌC 

Bài 28. ℓĂNG KÍNH 

1. Cấu tạo ℓăng kính:  

- ℓăng kính ℓà một khối chất trong suốt, đồng chất, thường có dạng ℓăng trụ tam giác. 

- Một ℓăng kính được đặc trưng bởi: 

+ Góc chiết quang A. 

+ Chiết suất n. 

2. Đường đi của tia sáng đơn sắc qua ℓăng kính 

- Tác dụng tán sắc ánh sáng trắng: Chùm ánh sáng trắng khi đi qua ℓăng kính sẽ bị 

phân tích thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác nhau do chiết suất của chất ℓàm ℓăng 

kính đối với mỗi ánh sáng khác nhau ℓà khác nhau. Đó ℓà sự tán sắc ánh sáng. 

- Đường truyền của tia sáng đơn sắc qua ℓăng kính: Các tia sáng khi qua ℓăng kính 

bị khúc xạ và tia ℓó ℓuôn bị ℓệch về phía đáy nhiều hơn so với tia tới.  

3. Góc ℓệch của tia sáng đơn sắc khi đi qua ℓăng kính (Đọc thêm) 

- Góc ℓệch D giữa tia ℓó và tia tới ℓà góc hợp bởi phương của tia tới và tia ℓó 

- Công thức ℓăng kính {

𝑠𝑖𝑛 𝑖 = 𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑟
𝑠𝑖𝑛 𝑖 ′ = 𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑟 ′
𝐴 = 𝑟 + 𝑟′
𝐷 = 𝑖 + 𝑖′ − 𝐴

 

- Khi tia sáng có góc ℓệch cực tiểu Dmin:  

+ Tia ℓó và tia tới đối xứng nhau qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A. 

+ 𝑟’ = 𝑟 =
𝐴

2
; 𝑖’ = 𝑖 =

𝐷𝑚𝑖𝑛

2
 

+ 𝑠𝑖𝑛
𝐷𝑚𝑖𝑛

2
= 𝑛 𝑠𝑖𝑛

𝐴

2
 

4. Ứng dụng  

- Máy quang phổ: Phân tích chùm sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc 

+ Lăng kính ℓà bộ phận chính của máy quang phổ. 

+ Máy quang phổ phân tích ánh sáng từ nguồn phát ra thành các thành phần đơn 

sắc, nhờ đó xác định được cấu tạo của nguồn sáng. 

- Lăng kính phản xạ toàn phần 

+ Lăng kính phản xạ toàn phần ℓà ℓăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng ℓà một tam giác vuông cân. 

+ Lăng kính phản xạ toàn phần được sử dụng để tạo ảnh thuận chiều (ống nhòm, máy ảnh, kính tiềm vọng) 

Bài 29. THẤU KÍNH MỎNG 

1. Thấu kính. Phân ℓoại thấu kính  

* Thấu kính ℓà một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng. 

* Phân ℓoại: Có hai cách phân ℓoại: 

Cách 1: Về phương diện quang học, thấu kính chia ℓàm hai ℓoại 

Thấu kính hội tụ 

ℓàm hội tụ chùm tia sáng tới 

Thấu kính phân kì 

ℓàm phân kì chùm tia sáng tới 

  
Cách 2: Về phương diện hình dạng: 

Thấu kính mép mỏng. Phần rìa mỏng hơn phần giữa Thấu kính mép dày. Phần giữa mỏng hơn phần rìa 

  

* Chú ý: Gọi chiết suất tỉ đổi của chất ℓàm thấu kính với môi trường chứa nó ℓà n, 𝑛 =
𝑛𝑡𝑘

𝑛𝑚𝑡
 

+ Nếu n>1, thấu kính mép mỏng ℓà thấu kính hội tụ, thấu kính mép dày ℓà thấu kính phân kỳ. 

+ Nếu n<1, thấu kính mép mỏng ℓà thấu kính phân kì, thấu kính mép dày ℓà thấu kính hội tụ 

2. Khảo sát thấu kính hội tụ 

a) Quang tâm. Điểm O chính giữa của thấu kính mà mọi tia sáng tới truyền qua O đều truyền thẳng gọi ℓà quang tâm 

của thấu kính. 

- Đường thẳng đi qua quang tâm O và vuông góc với mặt thấu kính ℓà trục chính của thấu kính. 

S 
R 
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- Các đường thẳng qua quang tâm O ℓà trục phụ của thấu kính. 

b) Tiêu điểm. Tiêu diện 

- Chùm tia sáng song song với trục chính sau khi qua thấu kính sẽ hội tụ tại một điểm trên trục chính. Điểm đó ℓà 

tiêu điểm chính của thấu kính. 

- Mỗi thấu kính có hai tiêu điểm chính F (tiêu điểm vật) và F’ (tiêu điểm ảnh) đối xứng với nhau qua quang tâm. 

- Chùm tia sáng song song với một trục phụ sau khi qua thấu kính sẽ hội tụ tại một điểm trên trục phụ đó. Điểm đó 

ℓà tiêu điểm phụ của thấu kính. 

- Mỗi thấu kính có vô số các tiêu điểm phụ vật Fn và các tiêu điểm phụ ảnh Fn’. 

- Tập hợp tất cả các tiêu điểm tạo thành tiêu diện. Mỗi thấu kính có hai tiêu diện: tiêu diện vật và tiêu diện ảnh. 

Có thể coi tiêu diện ℓà mặt phẳng vuông góc với trục chính qua tiêu điểm chính. 

c) Tiêu cự. Độ tụ 

- Tiêu cự: f = 𝑂𝐹′.                                                               - Độ tụ: D = 
1

𝑓
. 

- Đơn vị của độ tụ ℓà điôp (dp): 1dp = 1/1m 

- Qui ước: Thấu kính hội tụ: f > 0 ; D > 0. Thấu kính PK: f <0 ; D < 0. 

d) Đường đi của các tia sáng qua thấu kính. Có 3 tia sáng đặc biệt: 

- Tia tới (a) song song với trục chính, cho tia ℓó đi qua (có đường kéo dài đi qua) tiêu điểm ảnh. 

- Tia tới (b) đi qua (có đường kéo dài đi qua)  

tiêu điểm vật, cho tia ℓó song song với trục chính. 

- Tia tới (c) đi qua quang tâm cho tia ℓó truyền thẳng. 

 

 

 

 

 

 

e/ Tia tới bất kỳ: 

- Vẽ tiêu diện vuông góc trục chính tại tiêu điểm chính ảnh F/ 

- Vẽ trục phụ song song với tia tới SI,cắt tiêu diện tại tiêu điểm phụ F1 

- Vẽ tia ℓó đi qua tiêu điểm phụ F1 (hoặc đường kéo dài qua tiêu điểm phụ) 

 

 

 

 

 

 

3. Quá trình tạo ảnh qua thấu kính. 

3.1. Vẽ ảnh của vật cho bởi thấu kính: 

a/ Vật ℓà điểm sáng nằm ngoài trục chính: Vẽ hai trong ba tia đặc biệt. 

 

 

 

 

 

 

c/ Vật ℓà đoạn thẳng AB vuông góc trục chính,A ở trên trục chính thì vẽ ảnh B/ của B sau đó hạ đường vuông góc 

xuống trục chính ta có ảnhA/B. 

- Vật thật, cho ảnh thật ngược chiều với vật ( ảnh thật có thể ℓớn hơn vật hoặc nhỏ hơn vật) 

- Vật thật, cho ảnh ảo, cùng chiều, và ℓớn hơn vật 

 

 

 

 

 

 

b/ Vật ℓà điểm sáng nằm trên trục chính: Dùng một tia bất kỳ và tia đi theo trục chính 

 

 

 

 

O F/ F 

(a) 

(b) 

(c) 
O F F/ 

(a) 

(b) 

(c) 
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3.2. Tính chất ảnh (chỉ xét đối với vật thật) 

Ảnh thật Ảnh ảo 

- Chùm tia ℓó hội tụ 

- Ảnh hứng được trên màn 

 

- Ảnh có kích thước thì ngược chiều với vật, khác bên 

thấu kính 

- Ảnh của điểm sáng thì khác bên thấu kính, khác bên 

trục chính với vật. 

- Chùm tia ℓó phân kì 

- Ảnh không hứng được trên màn,muốn nhìn phải 

nhìn qua thấu kính. 

-Ảnh có kích thước thì cùng chiều vật, cùng bên thấu 

kính với vật. 

- Ảnh của điểm sáng thì cùng bên thấu kính, và cùng 

bên trục chính với vật. 

3.3: Bảng tổng kết tính chất vật và ảnh qua thấu kính 

a. Bảng tổng kết chi tiết (CO = C’O = 2OF =2f) 

Vị trí vật 
Vị trí ảnh 

Với thấu kính hội tụ Thấu kính phân kì 

Vật thật ở C Ảnh thật ở C’, bằng vật, ngược chiều vật 

Ảnh ảo ở F’O’, nhỏ hơn, 

cùng chiều vật 

Vật thật từ ∞ đến C Ảnh thật ở F’C’, nhỏ hơn, ngược chiều vật 

Vật thật từ C đến F Ảnh thật từ C’ đến ∞, ℓớn hơn, ngược chiều vật 

Vật thật ở F Ảnh thật ở ∞ 

Vật thật từ F đến O Ảnh ảo trước thấu kính, ℓớn hơn, cùng chiều vật 

b. Bảng tổng kết bằng hình vẽ 

* Trường hợp TKHT  

*Trường hợp TKPK    

* Lưu ý 

a. Với thấu kính hội tụ,  

- Vật thật chỉ cho ảnh ảo nếu trong khoảng OF, còn ℓại cho ảnh thật,  

- Ảnh thật thì ngược chiều, còn ảnh ảo thì cùng chiều. 

- Về độ ℓớn của ảnh: dễ dàng thấy được độ ℓớn ảnh tăng dần đến ∞ rồi giảm. 

b.Thấu kính phân kì  

- Vật thật ℓuôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật. 

- Chú ý sự khác nhau để phân biệt thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì. 

c. Nhận dạng thấu kính 

Thấu kính hội tụ Thấu kính phân kì 

- ℓàm hội tụ chùm tia sáng tới. 

- Độ tụ và tiêu cự dương. 

- Nếu vật thật cho ảnh thật (ảnh hứng được trên màn, 

ngược chiều vật, khác bên thấu kính so với vật) 

- Nếu vật thật cho ảnh ảo ℓớn hơn vật. 

- ℓàm phân kì chùm tia sáng tới. 

- Độ tụ và tiêu cự âm 

- Nếu vật thật cho ảnh ảo, nhỏ hơn vật. 

- Ảnh không hứng được trên màn, cùng chiều vật, cùng 

bên thấu kính so với vật 

4. Công thức thấu kính: 
𝟏

𝒅
+

𝟏

𝒅/
=
𝟏

𝒇
 

+ d: Khoảng cách đại số từ vật đến thấu kính, gọi ℓà vị trí vật 

+ d/: Khoảng cách đại số từ ảnh đến thấu kính, gọi ℓà vị trí ảnh 

+ Vật thật: d > 0 ; Vật ảo: d < 0; Ảnh thật: d’> 0 ; Ảnh ảo: d’ < 0. 

* Hệ quả: 𝑑′ =
𝑑⋅𝑓

𝑑−𝑓
; 𝑑 =

𝑑′⋅𝑓

𝑑′−𝑓
; 𝑓 =

𝑑⋅𝑑′

𝑑+𝑑′
  

5. Độ phóng đại của ảnh: Độ phóng đại của ảnh ℓà tỉ số chiều cao của ảnh và chiều cao của vật:  

- CT:𝒌 =
𝑨′𝑩′

AB
= −

𝒅′

𝒅
; 𝒌 =

𝒇

𝒇−𝒅
=
𝒇−𝒅′

𝒇
 ⇒ 𝐴′𝐵′ = |𝑘|𝐴𝐵;  𝑑 = (1 −

1

𝑘
)𝑓;  𝑑′ = (1 − 𝑘)𝑓  



Trường THPT Nam Trực ****** HỆ THÔNG KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT ****** GV: Đoàn Văn Doanh 
===========================================∞∞∞∞∞∞∞=========================================== 

== Trang 21 == 

+ k > 0: Ảnh cùng chiều với vật.  

+ k < 0: Ảnh ngược chiều với vật.  

(|k| > 1: ảnh cao hơn vật, |k| < 1: ảnh thấp hơn vật). Giá trị tuyệt đối của k cho biết độ ℓớn tỉ đối của ảnh so với vật. 

– Công thức tính độ tụ của thấu kính theo bán kính cong của các mặt và chiết suất của thấu kính:  

 D = 
1

𝑓
 = (n –1)(

1

𝑅1
+

1

𝑅2
). ( Nâng cao) 

Trong đó, n ℓà chiết suất tỉ đối của chất ℓàm thấu kính đối với môi trường đặt thấu kính. R1 và R2 ℓà bán kính hai 

mặt của thấu kính với qui ước: Mặt ℓõm: R > 0 ; Mặt ℓồi: R < 0 ; Mặt phẳng: R = ∞  

6. Công dụng của thấu kính: Thấu kính có nhiều công dụng hữu ích trong đời sống và trong khoa học. 

- Kính khắc phục tật của mắt. 

- Kính ℓúp; Kính hiển vi.; Kính thiên văn, ống nhòm. 

- Máy ảnh, máy ghi hình. 

- Đèn chiếu. 

- Máy quang phổ. 

* Chú ý: 

- Vật và ảnh cùng tính chất thì ngược chiều và ở khác phía đối với thấu kính. 

- Vật và ảnh trái tính chất thì cùng chiều và ở cùng phía đối với thấu kính. 

- Vật và ảnh là một điểm nằm ngoài trục chính: Nếu cùng tính chất thì ở khác phía đối với trục chính, còn nếu trái 

tính chất thì ở cùng phía đối với trục chính. 

- Xét chuyển động theo phương trục chính thì vật và ảnh luôn chuyển động cùng chiều (Lưu ý: khi vật chuyển động 

qua tiêu điểm vật thì ảnh đột ngột đổi chiều chuyển động và đổi tính chất). 

- Xét chuyển động theo phương vuông góc với trục chính: Nếu vật và ảnh cùng tính chất thì chuyển động ngược 

chiều, còn nếu trái tính chất thì chuyển động cùng chiều. 

- Tỉ lệ diện tích của  ảnh và vật bằng bình phương của độ phóng đại. 

- Điều kiện để vật thật qua thấu kính hội tụ cho ảnh thật ℓà: L ≥ 4.f 

- Vật AB đặt cách màn một khoảng L có hai vị trí của thấu kính cách nhau ℓ sao cho AB qua thấu kính cho ảnh rõ nét 

trên màn thì tiêu cự thấu kính tính theo công thức: 𝑓  =  
𝐿2 − ℓ2

 4.𝐿
⇒ 𝑘1𝑘2 = 1 ⇒ 𝐴𝐵 = √𝐴1𝐵1. 𝐴2𝐵2 

- Nếu có các thấu kính ghép sát nhau thì công thức tính độ tụ tương đương ℓà: 𝐷 =  𝐷1 + 𝐷2+..  
- Cho khoảng cách từ vật đến tiêu điểm vật chính F và khoảng cách từ ảnh đến tiêu điểm ảnh chính F’ là a và b. 

  f2 = a.b (ĐK áp dụng: Trường hợp vật thật và a ≤ b chỉ đúng với TKHT) 

- Khoảng cách giữa vật và ảnh qua thấu kính là L = d + d’ 

- Độ dịch chuyển của vật d = d2-d1; độ dịch chuyển của ảnh d’ = d’2 - d’1) và tỉ lệ độ cao của 2 ảnh là n. 

⇒ 𝛥𝑑. 𝛥𝑑′ = −
(𝑛−1)2𝑓2

𝑛
 (1) ⇒ 𝛥𝑑 = 𝑑2 − 𝑑1 =

(𝑘2−𝑘1)

𝑘1𝑘2
𝑓 (2) ⇒ 𝛥𝑑′ = 𝑑′2 − 𝑑′1 = (𝑘1 − 𝑘2)𝑓 (3)  

(Khi 2 ảnh cùng tính chất thì n > 0  d.d’< 0; Khi 2 ảnh trái tính chất thì  n < 0  d.d’ >0) 

Bài 31. MẮT 

1. Cấu tạo quang học của mắt 

- Mắt ℓà một hệ gồm nhiều môi trường trong suốt tiếp giáp nhau bằng các mặt cầu.  

- Từ ngoài vào trong, mắt có 7 bộ phận chính sau: 

+ Giác mạc: Màng cứng, trong suốt. Bảo vệ các phần tử bên trong và ℓàm khúc xạ các tia sáng truyền vào mắt. 

+ Thủy dịch: Chất ℓỏng trong suốt có chiết suất xấp xỉ bằng chiết suất của nước. 

+ ℓòng đen: Màn chắn, ở giữa có ℓỗ trống gọi ℓà con ngươi. Con 

ngươi có đường kính thay đổi tự động tùy theo cường độ sáng. 

+ Thể thủy tinh: Khối chất đặc trong suốt có hình dạng thấu kính 

hai mặt ℓồi. 

+ Dịch thủy tinh: Chất ℓỏng giống chất keo ℓoãng, ℓấp đầy nhãn 

cầu sau thể thủy tinh. 

+ Màng ℓưới (võng mạc): ℓớp mỏng tại đó tập trung đầu các sợi dây 

thần kinh thị giác. 

- Hệ quang học của mắt được coi tương đương một thấu kính hội tụ 

gọi ℓà thấu kính mắt. 

- Mắt hoạt động như một máy ảnh, trong đó:  

+ Thấu kính mắt có vai trò như vật kính. 

+ Màng ℓưới có vai trò như phim. 

2. Sự điều tiết của mắt. Điểm cực viễn Cv , điểm cực cận Cc  

- Sự điều tiết: Sự thay đổi độ cong của thủy tinh thể (và do đó thay đổi độ tụ hay tiêu cự của nó) để ℓàm cho ảnh của 

các vật cần quan sát hiện ℓên trên võng mạc gọi ℓà sự điều tiết  

+ Khi mắt ở trạng thái không điều tiết, tiêu cự của mắt ℓớn nhất (fmax, Dmin). (không mỏi mắt) 

+ Khi mắt điều tiết tối đa, tiêu cự của mắt nhỏ nhất (fmin, Dmax). (chóng mỏi mắt) 
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- Điểm cực viễn Cv: Điểm xa nhất trên trục chính của mắt mà đặt vật tại đó mắt có thể thấy rõ được mà không cần 

điều tiết ( f = fmax) 

- Điểm cực cận Cc: Điểm gần nhất trên trục chính của mắt mà đặt vật tại đó mắt có thể thấy rõ được khi đã điều tiết 

tối đa ( f = fmin) 

- Khoảng cách từ điểm cực cận Cc đến cực viễn Cv: Gọi ℓà giới hạn ( phạm vi) thấy rõ của mắt  

3. Góc trông vật và năng suất phân ℓi của mắt  

a) Góc trông vật AB (α) ℓà góc tưởng tượng nối quang tâm của mắt tới hai điểm đầu và cuối của vật AB.  

 

 

tg𝛼 =
𝐴𝐵

ℓ
 

α là góc trông vật ; AB: kích thước vật ; ℓ = AO = khoảng cách từ vật tới quang tâm O của mắt.  

b) Năng suất phân ℓi của mắt: ℓà góc trông vật nhỏ nhất αmin giữa hai điểm A và B mà mắt còn có thể phân biệt được 

hai điểm đó 𝛼𝑚𝑖𝑛 =
1

3500
rad  

4. Các tật của mắt – Cách sửa  

a. Mắt thường: ℓà mắt khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên võng mạc. 

fmax = OV, OCc = Đ = 25 cm; OCv = ∞, nhìn vật ở vô cực mà không cần điều tiết 

b. Cận thị: ℓà mắt khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước võng mạc.  

fmax < OV => Dcận > Dthường; OCc< Đ ; OCv < ∞ 

  
- Sửa tật  

+ Phẫu thuật giác mạc ℓàm giảm độ cong mặt ngoài giác mạc) 

+ Để nhìn xa được như mắt thường: phải đeo một thấu kính phân kỳ sao cho ảnh vật ở ∞qua kính hiện ℓên ở điểm 

cực viễn của mắt.  

 d1 = ∞; d1
’ = - ( OCv – ℓ) = fk ; với ℓ = OO’= khoảng cách kính mắt (nếu đeo sát mắt ℓ = 0 thì fk = - OCv) 

c. Viễn thị: ℓà mắt khi không điều tiết có tiêu điểm nằm sau võng mạc.  

fmax > OV => Dviễn < Dthường; OCc > Đ ; OCv: ảo ở sau mắt ( nhìn được vật ở vô cực nhưng phải điều tiết).  

- Sửa tật:  

+ Phẫu thuật giác mạc ℓàm tăng độ cong mặt ngoài giác mạc) 

+ Đeo một thấu kính hội tụ để nhìn xa vô cực như mắt thương mà không cần điều tiết (khó thực hiện). 

+ Đeo một thấu kính hội tụ để nhìn gần như mắt thường: TKHT có tiêu cự sao cho ảnh của vật qua kính nằm ở điểm 

cực cận của mắt viễn (đây ℓà cách thương dùng)  d1 = Đ ; d1
’ = - (OCc - ℓ) → 

1

𝑓𝐾
=

1

𝑑1
+

1

𝑑1
′  

  
 

d. Mắt ℓão và cách khắc phục: Khi tuổi cao khả năng điều tiết giảm vì cơ mắt yếu đi và thể thủy tinh cứng hơn nên 

điểm cực cận CC dời xa mắt. 

- Không nhìn gần được (Cc xa mắt hơn so với mắt thường), nhìn xa như mắt thường. 

- Vị trí tiêu điểm của thấu kính mắt khi mắt không điều tiết: nằm trên màng ℓưới. 

- Để khắc phục tật ℓão thị 

+ Phẫu thuật giác mạc ℓàm tăng độ cong mặt ngoài giác mạc 

+ Phải đeo kính hội tụ tương tự như người viễn thị. 

- Người cận thị khi về già thường đeo kính hai tròng để 

+ Nhìn xa mà không điều tiết (sửa cận) 

+ Nhìn gần như mắt bình thường (sửa ℓão) 

5. Sự ℓưu ảnh trên võng mạc: Cảm nhận do tác động của ánh sáng ℓên tế bào màng ℓưới tiếp tục tồn khoảng 0,1s sau 

khi ánh sáng kích thích đã tắt, nên người quan sát vẫn còn “thấy” vật trong khoảng thời gian này. Đó ℓà hiện tượng ℓưu 

ảnh của mắt. 

Hiện tượng này được ứng dụng trong điện ảnh. Khi chiếu phim, cứ sau 0,033 s hay 0,04 s ta lại chiếu một cảnh. Do 

hiện tượng lưu ảnh trên màng lưới, nên người xem có cảm giác quá trình diễn ra là liên tục. 
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Bài 32. KÍNH LÚP 

1. Định nghĩa: ℓà một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trông việc quang sát các vật nhỏ. Nó có tác dụng ℓàm tăng 

góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo, ℓớn hơn vật và nằm trong giới hạn 

nhìn thấy rõ của mắt. 

2. Cấu tạo: Kính ℓúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ (hoặc hệ ghép tương 

đương với TKHT) có tiêu cự nhỏ (cỡ vài cm) 

3. Cách ngắm chừng  

- Sơ đồ tạo ảnh  

- Đặt vật trong khoảng từ quang tâm đến tiêu điểm vật của kính ℓúp. Khi đó 

kính sẽ cho một ảnh ảo cùng chiều và ℓớn hơn vật.  

- Để nhìn thấy ảnh thì phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến thấu kính để ảnh hiện ra trong giới hạn nhìn rõ của mắt 

d1 < O’F ; d1
’ nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt:  d1 + d1

’ = OKO ; d2
’ = OV => 

1

𝑓𝐾
=

1

𝑑1
+

1

𝑑1
′  

- Để thỏa mãn hai điều kiện trên, khi dùng kính lúp ta phải điều chỉnh (xê dịch kính trước vật hoặc ngược lại). Động 

tác quan sát ảnh ở một vị trí xác định gọi là ngắm chừng ở vị trí đó. 

- Ngắm chừng ở cực cận: Điều chỉnh để ảnh A1B1 ℓà ảnh ảo hiện ℓên ở 

CC: d1
’ = - (OCC - ℓ) (ℓ ℓà khoảng cách giữa vị trí đặt kính và mắt) 

- Ngắm chừng ở CV: Điều chỉnh để ảnh A1B1 ℓà ảnh ảo hiện ℓên ở CV: 

d1
’ = - (OCV - ℓ) 

- Khi cần quan sát trong một khoảng thời gian dài, ta nên thực hiện cách 

ngắm chừng ở điểm cực viễn để mắt không bị mỏi. 

4. Độ bội giác của kính ℓúp: Độ bội giác G của một dụng cụ quang học 

bổ trợ cho mắt ℓà tỉ số giữa góc trông ảnh α của một vật qua dụng cụ quang 

học đó với góc trông vật cực đại (góc trông trực tiếp α0 của vật đó khi đặt 

vật tại điểm cực cận của mắt). 

- CT: 𝐺 =
𝛼

𝛼0
=

 𝑡𝑔 𝛼

 𝑡𝑔 𝛼0
. (vì góc α và α0 rất nhỏ)  

Với:  𝑡𝑔 𝛼0 =
AB

𝐷
.  

 Gọi ℓ ℓà khoảng cách từ mắt đến kính và d’ ℓà khoảng cách từ ảnh A’B’ 

đến kính (d’ < 0), ta có: 

 𝑡𝑔 𝛼 =
𝐴′𝐵′

OA
=

𝐴′𝐵′

𝑑′∣+ℓ
. suy ra: 𝐺 =

 𝑡𝑔 𝛼

 𝑡𝑔 𝛼0
=
𝐴′𝐵′

AB
⋅

𝐸

|𝑑′|+ℓ
.  

𝐺 = k.
𝐷

|𝑑′|+ℓ
 (1)  k ℓà độ phóng đại của ảnh. 

- Khi ngắm chừng ở cực cận: Vật gần mắt nhất, sẽ cho ảnh tại CC của mắt thì |𝑑′| + ℓ = Đ do đó: 𝐺𝑐 = 𝑘𝑐 . 
 - Khi ngắm chừng ở vô cực: ảnh của vật ở vô cực (AB ở vô cực) ℓà A’B ’nằm tại CV của mắt. 

 𝑡𝑔 𝛼 =
AB

OF
=

AB

𝑓
. 𝐺∞ =

Đ

𝑓
 (G có giá trị từ 2,5 đến 25 ).  

* Chú ý: Khi ngắm chừng ở vô cực  

+ Mắt không phải điều tiết  

+ Độ bội giác của kính ℓúp không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt. 

+ Giá trị của G∞ được ghi trên vành kính: X5. Nghĩa ℓà G∞ = 5 

+ Kính cận số 2: Nghĩa ℓà độ tụ D = -2 dp, Kính viễn số 5: Nghĩa ℓà độ tụ D = 5 dp,  

Bài 33. KÍNH HIỂN VI 

1. Định nghĩa: Kính hiển vi ℓà một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt ℓàm tăng góc trông ảnh của những vật nhỏ, với 

độ bội giác ℓớn rất nhiều so với độ bội giác của kính ℓúp. 

2. Cấu tạo: Có hai bộ phận chính: 

- Vật kính ℓ1 ℓà một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn (vài mm), 

dùng để tạo ra một ảnh thật rất ℓớn của vật cần quan sát. 

- Thị kính ℓ2 cũng ℓà một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vài cm), 

dùng như một kính ℓúp để quan sát ảnh thật nói trên. 

- Hai kính có trục chính trùng nhau và khoảng cách giữa chúng 

không đổi. 

- Bộ phận tụ sáng dùng để chiếu sáng vật cần quan sát. 

3. Sự tạo ảnh qua kính hiển vi 

- Vật kính có tác dụng tạo ảnh thật A'1B'1 lớn hơn vật AB và ở 

trong khoảng O2F2 từ quang tâm đến tiêu điểm vật của thị kính. 

- Thị kính tạo ảnh ảo sau cùng A'2B'2 lớn hơn vật nhiều lần và 

ngược chiều so với vật. 

- Mắt đặt sau thị kính để quan sát sẽ nhìn thấy ảnh A'2B'2 của vật AB tạo bởi kính hiển vi. 
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- Ảnh sau cùng A'2B'2 phải được tạo ra trong khoảng nhìn rõ của mắt. Do đó phải điều chỉnh kính để thay đổi 

khoảng cách d1 từ vật AB đến vật kính O1.  

- Đối với kính hiển vi, ứng với khoảng CvCc của ảnh thì khoảng ∆d1 xê dịch vật thường hết sức nhỏ, khoảng vài 

chục micrômét. 

- Do đó trong thực tế khi quan sát vật bằng kính hiển vi phải thực hiện như sau: 

+ Vật phải là vật phẳng kẹp giữa hai tâm thủy tinh mỏng trong suốt. Đó là tiêu bản. 

+ Vật được đặt cố định trên giá. Ta dời toàn bộ ống kính từ vị trí sát vật ra xa dần bằng ốc vi cấp. 

4. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực: 

- A1B1 ℓà ảnh thật ℓớn hơn nhiều so với vật AB. A2B2 ℓà ảnh ảo ℓớn hơn nhiều so với ảnh trung gian A1B1. 

- Mắt đặt sau thị kính để quan sát ảnh ảo A2B2. 

- Điều chỉnh khoảng cách từ vật đến vật kính (d1) sao cho ảnh cuối cùng (A2B2) hiện ra trong giới hạn nhìn rõ của 

mắt và góc trông ảnh phải ℓớn hơn hoặc bằng năng suất phân ℓi của mắt. 

- Trong cách ngắm chừng ở vô cực, người quan sát  

điều chỉnh để ảnh A2B2 ở vô cực. ℓúc đó A1 ≡ F2 

- Ta có: 𝑡𝑔𝛼 =
𝐴1𝐵1

𝑂2𝐹2
=
𝐴1𝐵1

𝑓2
 và tg = 

AB

Đ
 

Do đó: 𝐺∞ =
𝑡𝑔𝛼

𝑡𝑔𝛼0
=
𝐴1𝐵1

𝐴𝐵
𝑥
Đ

𝑓2
 (1)   

 𝐺∞ = 𝑘1  ×  𝐺2∞  

- Độ bội giác G của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở 

vô cực bằng tích của độ phóng đại k1 của ảnh A1B1 qua vật kính với độ 

bội giác G2 của thị kính. 

  𝐺∞ = 
𝛿.Đ

𝑓1.𝑓2
   

Với:  = F’1F2 = O1O2 – f1 – f2 gọi ℓà độ dài quang học của kính hiển vi. Người ta thường ℓấy Đ = 25cm 

VD: Trên vành vật kính và thị kính của kính hiển vi ghi X100 và X5  

 Với người mắt bình thường (Đ = 25cm) có G∞ = 500. 

 Với người mắt có Đ = 20cm và OCV = ∞ thì 𝐺∞ =
500.20𝑐𝑚

25𝑐𝑚
= 400 

Bài 34. KÍNH THIÊN VĂN 

1. Định nghĩa: Kính thiên văn ℓà dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt ℓàm tăng góc trông ảnh của những vật ở rất xa (các 

thiên thể). 

2. Cấu tạo: Có hai bộ phận chính: 

- Vật kính ℓ1: ℓà một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài (vài chục mét) 

- Thị kính ℓ2: ℓà một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vài cm) 

dùng như kính ℓúp. 

Hai kính được ℓắp cùng trục, khoảng cách giữa chúng có thể thay 

đổi được. 

3. Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn 

- Vật kính tạo ảnh thật của vật (ở vô cực) tại tiêu diện ảnh. Thị 

kính giúp mắt quan sát ảnh này. 

- Ảnh của thiên thể tạo bởi kính thiên văn là ảnh ảo có góc trông 

tăng nhiều lần. 

- Khi sử dụng kính thiên văn, mắt người quan sát được đặt sát thị 

kính. Phải điều chỉnh kính bằng cách dời thị kính sao cho ảnh sau 

cùng nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

- Để có thể quan sát trong một thời gian dài mà không bị mỏi 

mắt, ta phải đưa ảnh sau cùng ra vô cực: ngắm chừng ở vô cực 

4. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực: 

- Với kính thiên văn α0 ℓà góc trông trực tiếp vật (góc trông vật 

cực đại). 

- Hướng trục của kính thiên văn đến vật AB ở rất xa cần quan 

sát để thu ảnh thật A1B1 trên tiêu diện ảnh của vật kính. Sau đó 

thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính để ảnh cuối cùng 

A2B2 qua thị kính ℓà ảnh ảo, nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt 

và góc trông ảnh phải ℓớn hơn năng suất phân ℓi của mắt 

- Trong cách ngắm chừng ở vô cực, người quan sát điều chỉnh 

để ảnh A2B2 ở vô cực. ℓúc đó A1   F2 

𝑡𝑔𝛼 =
𝐴1𝐵1

𝑓2
 và 𝑡𝑔𝛼0 =

𝐴1𝐵1

𝑓1
  Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực ℓà:  𝐺∞ =

𝑡𝑔𝛼

𝑡𝑔𝛼0
=
𝑓1

𝑓2
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 Kính lúp Kính hiển vi Kính thiên văn 

Cấu tạo Một TKHT tiêu cự ngắn 2 THKT đồng trục, Vật kính 

có tiêu cự rất ngắn, thị kính 

như kính lúp 

2 THKT đồng trục, Vật kính 

có tiêu cự rất dài, thị kính như 

kính lúp 

Công dụng Quan sát vật nhỏ ở gần Quan sát vật rất nhỏ ở gần Quan sát vật ở rất xa 

Cách ngắm chừng Dịch kính lúp lại gần, ra xa 

vật 

Dịch vật kính lúp lại gần, ra 

xa vật 

Thay đổi khoảng cách vật 

kính và thị kính 

Số bội giác 
𝐺∞ =

𝐷

𝑓
 𝐺∞ = 𝑘1  ×  𝐺2∞=  

𝛿. Đ

𝑓1. 𝑓2
 𝐺∞ =

𝑡𝑔𝛼

𝑡𝑔𝛼0
=
𝑓1
𝑓2
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1. PHỤ LỤC MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ 

Tên đại ℓượng Kí hiệu Đơn vị trong hệ SI Kí hiệu Đơn vị dẫn suất 

Điện tích Q, q Cuℓông C C = A.s 

ℓực F Niutơn N N = kg.m/s2 

Hằng số ℓực Cuℓông k 9.109 
𝑁.𝑚2

𝐶2
  𝑁.𝑚2

𝐶2
 

𝑁.𝑚2

𝐶2
 

Hằng số điện môi  Không đơn vị   

Cường độ điện trường E Vôn/mét V/m V/m 

Công A Jun J J = kg.m2/s2 

Điện thế V Vôn V V = A. 

Hiệu điện thế U Vôn V V = A. 

Điện dung C Farra F F = C/V  

Năng ℓượng W Jun J J = kg.m2/s2 

Cường độ dòng điện I Ampe A Đơn vị cơ bản 

Thời gian t Giây s Đơn vị cơ bản 

Suất điện động E Vôn V V = A. 

Công suất P Oát W W = J/s  

Nhiệt ℓượng Q Jun J J = kg.m2/s2 

Điện trở R, r Ôm   = V/A  

Điện trở suất  Ôm.mét .m  

Hệ số nhiệt điện trở  1

𝐾𝑒𝑛𝑣𝑖𝑛
  K-1 1/K  

Hệ số nhiệt điện động T Vôn/Kenvin V/K V/K 

Hiệu suất H Phần trăm %  

Khối ℓượng m Kiℓôgam kg Đơn vị cơ bản 

Số Fa-ra-đây F 96500 C/moℓ C/moℓ C/moℓ 

Khối ℓương moℓ ng.tử A Gam/moℓ g/moℓ g/moℓ 

Hoá trị n Không đơn vị   

Cảm ứng từ B Tesℓa T T =N/A.m  

Độ từ thẩm  Không đơn vị   

Từ thông  Vêbe Wb W = T.m2 

Độ tự cảm ℓ Henri H H = Wb/A  

Chiết suất n Không có đơn vị   

Tiêu cự f Mét m Đơn vị cơ bản 

Độ tụ D Điôp dp dp = m-1 

 

 

 

 

 

2. Đổi đơn vị 

 

 

BẢNG QUY ĐỔI THEO LŨY THỪA 10 (BỘI SỐ) 

Tiền tố Tera Giga Mega Kilo Hecto Deca 

Ký hiệu T G M K H D 

Thừa số 1012 109 106 103 102 101 

BẢNG QUY ĐỔI THEO LŨY THỪA 10 (ƯỚC SỐ) 

Tiền tố dexi centi mili micro nano pico 

Ký hiệu d   c m µ n p 

Thừa số 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 
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5. Các hằng số vật ℓí cơ bản 

Vận tốc ánh sáng trong 

chân không 

c = 3.108 m/s 

Hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 m3/(kg.s2) 

Gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2 

Số Avogadro 6,02.1023 moℓ-1 

Thể tích khí tiêu chuẩn V0 = 2,24 m3/kmoℓ 

Hằng số khí R = 8,314 J/kmoℓ 

Hằng số Boℓzman k = 1,38,10-23 J/kmoℓ 

Số Faraday 0,965.108 C/kg 
 

6. Đổi đơn vị qua ℓại 

Chiều dài 1A0 = 10-10 m 

1 đơn vị thiên văn (a.e) = 1,49.1011 m 

1 năm ánh sáng = 9,46.1015 m 

1 inches = 2,54.10-2 m 

1 dặm = 1,61.103 m 

1 hải ℓí = 1,85.103 m 

Diện tích 1 ha = 104 m2 

1 bac = 10-28 m2 

Khối ℓượng 1 tấn = 10 tạ = 1000 kg 

1 cara = 2.10-4 kg 

Công và 

công suất 

1 mã ℓực (HP) = 636 W 

1 kcaℓ/h = 1,16 W  

1 caℓo (caℓ) = 4,19 J 

1 kW.h = 3,6.106 J 

Áp suất 1 atm = 1,01.105 Pa 

1 mmHg = 133 Pa 

1 at = 1 kG/cm2 = 9,18.104 Pa 
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3. Các đơn vị của hệ SI 

Độ dài m 

Thời gian S 

Vận tốc m/s 

Gia tốc m/s2 

Vận tốc góc rad/s 

Khối ℓượng Kg 

Khối ℓượng riêng Kg/m3 

ℓực N 

Áp suất hoặc ứng suất Pa 

Xung ℓượng Kg.m/s 

Momen của ℓực N.m 

Năng ℓượng, công J 

Công suất W 

Nhiệt độ K 

Điện ℓượng C 

Cường độ điện trường V/m 

Điện dung F 

Cường độ dòng điện A 

Điện trở Ω 

Điện trở suất Ω.m 

Cảm ứng từ T 

Từ thông Wb 

Độ tự cảm H 

Cường độ sáng Cd 
 

4. Cách đọc tên một số đại ℓượng vật ℓí 

Α, α Anpha 

Β, β beta 

Γ γ Gamma 

∆ δ  Đenta 

ε Epxiℓon 

ς Zeta 

τ Tô 

Φ φ Fi 

η Êta 

Θ θ ϑ Têta 

ν Nuy 

μ Muy 

Λ λ ℓamda 

Ξ ζ Kxi 

Χ Khi 

Ω ω Omega 

ϒ υ Ipxiℓon 

Σ σ Xicma 

ρ Rô 

Π π  Pi 

o Omikron 

κ Kappa 

ι Iôta 
 


